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1. Tên gọi của di sản văn hoá phi vật thể 
a. Tên thường gọi: Lễ hội Púng Hiéng (Tết Hạ Niên) 
b. Tên gọi khác: Lễ cầu mùa dòng họ, Tết nhảy, Tết lớn 
2. Loại hình: Tập quán xã hội và tín ngưỡng. 
3. Địa điểm:​ 
13 bản thuộc các xã, thị trấn: Nà Mường, Tân Lập, Phiêng Luông, Quy 

Hướng, Hua Păng và thị trấn Nông Trường Mộc Châu. 
Đường đi đến: 
- Từ thành phố Sơn La, theo Quốc lộ 6 đi hướng Hà Nội khoảng 120 km 

đến thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, từ trung tâm thị trấn có thể đi đến 
các xã, bản có người Dao Tiền sinh sống. 

- Từ Thành phố Hà Nội, theo Quốc lộ 6 đi hướng Sơn La khoảng 200 
km đến thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, từ trung tâm thị trấn có thể đi 
đến các xã, bản có người Dao Tiền sinh sống. 

4. Chủ thể văn hoá: 
Cộng đồng người Dao Tiền ở các bản, xã thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La. Những người đại diện: 
4.1. Xã Nà Mường: 
* Bản Sỳ Lỳ 
(1) Ông Bàn Văn Hà, sinh năm…, Bí thư kiêm Trưởng bản; 
(2) Bà Triệu Thị Quỳnh Nga, sinh năm…, Trưởng ban công tác Mặt 

trận; 
(3) Ông Bàn Văn Đức, sinh năm… , Bí thư đoàn thanh niên; 
(4) Bà Bàn Thị Nái, sinh năm…, Nông dân, người có uy tín; 
(5) Ông Bàn Văn Giang, sinh năm… Nông dân; Trưởng dòng họ Bàn; 



2 
 

(6) Ông Đặng Văn Quang, sinh năm… Nông dân; Trưởng dòng họ 
Đặng; 

(7) Ông Triệu Văn Bình, sinh năm… Nông dân; Trưởng dòng họ Triệu; 
(8) Ông Đặng Văn Chính, sinh năm… Nông dân; trưởng dòng họ Đặng. 
(9) Ông Bàn Văn Thiêm, sinh năm… Nông dân; Thầy cúng; 
(10) Ông Bàn Văn Tiến, sinh năm… Nông dân; Trưởng dòng họ Bàn; 

Thầy cúng; 
* Bản Sằm Nằm 
(11) Ông Đặng Văn Quang, sinh năm…Nghề nghiệp: Bí thư kiêm 

Trưởng bản; 
 (12) Ông Bàn Văn Ton, sinh năm…. Nghề nghiệp: Bí thư đoàn thanh 

niên; 
(13) Ông Triệu Văn Hịn, sinh năm…. Nghề nghiệp: Trưởng ban công 

tác Mặt trận; 
(14) Ông Bàn Văn Kênh, sinh năm…. Nghề nghiệp: Nông dân, Trưởng 

dòng họ Bàn, Thầy cúng;  
(15) Ông Bàn Văn Chuẩn, sinh năm…. Nghề nghiệp: Nông dân, Thầy 

cúng; 
(16) Ông Bàn Văn Dị, sinh năm…. Nghề nghiệp: Nông dân, Thầy cúng; 
(17) Ông Bàn Văn Sêm, sinh năm…. Nghề nghiệp: Nông dân, Thầy 

cúng; 
(18) Ông Lý Văn Hìn, sinh năm…. Nghề nghiệp: Nông dân, Thầy cúng; 
4.2. Xã Tân Lập: 
* Bản Phiêng Đón 
(1) Ông Đặng Văn Minh - Sinh năm: 1964 - Bí thư kiêm Trưởng bản; 
(2) Ông Đặng Văn Tiến - Sinh năm:  … - Phó Bí thư, Trưởng ban công 

tác mặt trận; 
(3) Ông Bàn Văn Chiên - Sinh năm:  …, Nông dân, Thầy cúng; 
(4) Ông Bàn Văn Dấu (Tươi) - Sinh năm:  …, Nông dân, Thầy cúng; 
(5) Ông Bàn Văn Lồi - Sinh năm: 1950 - Thầy cúng; 
(6) Ông Đặng Văn Xu - Sinh năm:  …, Nông dân, Thầy mo; 
(7) Ông Triệu Văn Hoa - Sinh năm:  …, Nông dân, Thầy bói; 
(8) Ông Tặng Quốc Khánh - Sinh năm 1954, Nông dân, người uy tín, 

trưởng dòng họ Tặng. 
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4.3. Xã Phiêng Luông 
* Bản Suối Khem 
(1) Ông Lý Trọng Sinh - sinh năm 1955, Bí thư kiêm Trưởng bản, 

Trưởng dòng họ Lý; 
(2) Ông Bàn Văn Liền - sinh năm 1937, Nông dân, Trưởng dòng họ 

Bàn; 
(3) Ông Lý Văn Chin - Sinh năm…., Nông dân, Thầy cúng; 
(4) Ông Bàn Xuân Khoa - Sinh năm… Nông dân; 
(5) Bà Đặng Thị Hiền, Sinh năm…Nông dân; 
* Bản Tám Ba 
- Ông Đặng Văn Kênh - sinh năm 1962, Nông dân; 
- Ông Lý Văn Hìn - sinh năm 1962, Nông dân; 
- Bà Lý Thị Hải -sinh năm 1972, Nông dân; 
4.4. Xã Quy Hướng 
* Bản Bó Hoi 
(1) Ông Bàn Thế Vinh - sinh năm 1960, Nông dân; 
(2) Ông Bàn Văn Thưởng - sinh năm 1962, Nông dân; 
(3) Ông Triệu Đức Ngoan - sinh năm 1964, Nông dân; 
(4) Ông Bàn Văn Đông - sinh năm 1972, Nông dân. 
* Bản Chiềng Khoòng 
(5) Ông Triệu Văn Dần - sinh năm 1971, Bí thư kiêm Trưởng bản; 
(6) Ông Triệu Văn Tuấn - sinh năm 1962, Nông dân; 
 (7) Ông Triệu Văn Kênh - sinh năm 1964. 
4.5. Xã Hua Păng 
* Bản Suối Ngoã 
(1) Ông Lý Văn Lún - Sinh năm: 1948, Nông dân; 
(2) Ông Triệu Văn Quang - Sinh năm 1956, Nông dân; 
(3) Ông Triệu Văn Nghê - Sinh năm: 1964, Nông dân; 
(4) Ông Bàn Văn Sênh- Sinh năm: 1962, Nông dân; 
(5) Ông Bàn Phương Nam - Sinh năm 1986, Nông dân; 
(6) Ông Bàn Văn Ngọc - Sinh năm 1978, Nông dân. 
* Bản Suối Ba 
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(7) Ông Triệu Văn Ênh- Sinh năm: 1958, Nông dân. 
(8) Ông Triệu Văn Thắng - Sinh năm 1970, Nông dân. 
4.6. Thị trấn Nông Trường Mộc Châu. 
* Bản Tà Lọng 
(1) Ông Bàn Văn Giáp - Sinh năm   . Bí thư kiêm Trưởng bản; 
(2) Ông Triệu Văn Sơn - sinh năm.. 
5. Miêu tả về di sản văn hoá phi vật thể 
5.a. Quá trình ra đời, tồn tại Lễ hội Púng Hiéng (Tết Hạ Niên) của 

người Dao Tiền ở Mộc Châu 
Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc Việt Nam, Sơn La có địa giới hành 

chính tiếp giáp với với 7 tỉnh: phía Bắc giáp hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai; phía 
Đông giáp hai tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ; phía Tây giáp hai tỉnh Lai Châu, 
Điện Biên; phía Nam giáp tỉnh Thanh Hóa và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào. Với diện tích tự nhiên 14.174,4 km2 - là tỉnh có diện tích rộng, đứng 
thứ 3 trong cả nước. 

Tỉnh Sơn La có trục Quốc lộ 6 đi qua, là tuyến giao thông chính, ngoài 
ra còn có các tuyến Quốc lộ 37, 4G, 279…liên kết các vùng, có vai trò rất 
quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 
của tỉnh nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung. Đồng thời, tỉnh có đường biên 
giới dài 250 km, tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; có 
dòng sông Đà rất giàu tiềm năng phát triển thủy điện, giao thông thủy và sinh 
thái Tây Bắc, vì thế có vị thế quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an 
ninh của vùng Tây Bắc. 

Sơn La là địa bàn cư trú của 12 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Dao 
chiếm 1,75% dân số của tỉnh. Ở Sơn La, người Dao Tiền cư trú tập trung chủ 
yếu ở các xã: Nà Mường, Tân Lập, Phiêng Luông, Quy Hướng, Hua Păng, 
thị trấn Nông Trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu); Tô Múa, Chiềng Yên, 
Suối Bàng, Lóng Luông, Vân Hồ, Liên Hòa (huyện Vân Hồ); Mường Cơi, 
Tân Lang, Bắc Phong, Đá Đỏ, Kim Bon, Mường Bang, Tường Phong, Huy 
Tường (huyện Phù Yên). Hiện nay có 52 bản, tiểu khu, với trên 20.000.000 
khẩu. 

Người Dao ở Sơn La còn bảo tồn nhiều phong tục tập quán truyền 
thống, các nghi lễ trong nông nghiệp, chu kỳ đời người, nghi lễ của dòng họ. 
Đặc biệt là Lễ hội Púng Hiéng (Tết Hạ Niên), là lễ hội của dòng họ nhưng Lễ 
hội Púng Hiéng mang ý nghĩa chung cho cả cộng đồng người Dao sinh sống 
ở cùng một khu vực. Lễ hội Púng Hiéng được tổ chức định kỳ 2,3 hoặc 4 
năm/lần vào dịp tết Nguyên đán, từ 4 - 6 ngày tại nhà trưởng dòng họ với 
nhiều ý nghĩa nhưng có hai ý nghĩa chính là tạ ơn và cầu xin (cầu mùa, cầu 
phúc, cầu lộc).  
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5.b. Biểu hiện, quy trình thực hành, các sản phẩm vật chất, tinh thần 
được tạo ra trong quá trình thực hành di sản văn hoá phi vật thể, không 
gian văn hoá liên quan v.v.  

5.b.1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia Lễ hội Púng Hiéng 
- Thời gian: Lễ hội Púng Hiéng của các dòng họ người Dao Tiền ở 

huyện Mộc Châu được tổ chức định kỳ 2, 3 hoặc 4 năm/lần, trong thời gian 
04-06 ngày, từ ngày 29 hoặc 30 Tết (năm nào tháng thiếu thì tổ chức ngày 28 
hoặc 29 Tết) cho đến hết ngày mồng 2 Tết (nếu năm nào ngày kiêng kỵ của 
người Dao Tiền: ngày Thìn và ngày Tỵ vào ngày mùng 2 thì kết thúc vào 
ngày mùng 4, hoặc mùng 6 Tết).  

- Địa điểm: Tại nhà trưởng dòng họ; 
- Thành phần: Trưởng dòng họ; thầy cúng; các thành viên nam của dòng 

họ; Gia đình trưởng họ, các gia đình trong dòng họ; người dân trong bản; 
khách là bạn bè, người quen thân ngoài bản. 

5.b.2. Nguồn gốc của Lễ hội  
- Chuyện kể lại rằng: Ngày xưa, tổ tiên của những dòng họ: họ Tặng, họ 

Bàn, họ Đặng, họ Lý, họ Triệu, họ Bàn ở Mộc Châu rất giàu có. Ngày tết, 
trưởng dòng họ thường tổ chức ăn tết thật lớn, mời tất cả họ hàng, làng xóm 
đến ăn, đến vui tết. Năm nào họ cũng có mùa màng bội thu, cuộc sống giàu 
có, sung túc nhưng họ vẫn sống rất hòa thuận và nhiệt tình giúp đỡ mọi 
người. Họ cho rằng, họ được giàu có như vậy là vì họ được thiên nhiên ưu 
đãi, được các vị thần phù hộ.  

- Nguồn gốc của Lễ hội Púng Hiéng còn xuất phát từ nghi lễ truyền 
thống: Ngày xưa, mỗi khi người trong họ chuẩn bị đi săn đều phải đứng 
trước bàn thờ tổ tiên cầu khấn tổ tiên, thần linh phù hộ cho đi săn được may 
mắn, săn được nhiều thú. Hay cặp vợ chồng nào muộn đường con cái đều 
trước bàn thờ tổ tiên cầu khấn để sớm có con. Tất cả những ước nguyện ấy 
đều được đáp ứng. 

- Vì vậy, con cháu trong dòng họ sau này không ai được phép quên ơn 
của tổ tiên, thần linh. Nên cứ 2, 3 hoặc 4 năm, trưởng của mỗi dòng họ đó 
phải tổ chức ăn “Tết lớn” để nhớ ơn tổ tiên, tạ ơn tổ tiên và các vị thần linh 
đồng thời cầu tổ tiên, các vị thần linh cho được mùa, được phúc, được lộc. 
Việc tổ chức “Tết lớn” trở thành thông lệ và qui định chung của mỗi thôn 
bản. Luân phiên các dòng họ thay nhau tổ chức lễ này vào tết Nguyên đán 
mỗi năm dù năm đó được mùa hay mất mùa. Nếu được mùa thì tổ chức “Tết 
lớn” để tạ ơn tổ tiên, tạ ơn các vị thần đã phù hộ con cháu, nếu mất mùa thì tổ 
chức để cầu thần linh, cầu tổ tiên phù hộ cho năm tới mùa màng tươi tốt, 
cuộc sống đỡ vất vả hơn. Họ ăn tết lớn trong 4 ngày, có dòng họ là 6,8 ngày. 
Trong suốt những ngày đó, người trong dòng họ, người trong và ngoài bản 
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qui tụ về nhà trưởng họ nhảy múa suốt ngày suốt đêm, tiếng trống, tiếng 
chiêng trong những ngày tết luôn rộn ràng, vang động cả một vùng.  

- Ở Mộc Châu, người Dao Tiền có các họ: Tặng, Bàn, Đặng, Lý, Triệu 
đều tổ chức Lễ hội này. Nhưng trong mỗi họ lại được chia thành các dòng họ 
khác nhau, như họ Bàn có 03 dòng họ thì có dòng họ không tổ chức Lễ hội 
Púng Hiéng, vì nhiều lý do khác nhau. Có dòng họ chỉ tổ chức Hậu hiéng 
(tức là chỉ tổ chức Lễ Khai niên và múa chào mừng, vui chơi, ăn uống). Và 
các dòng họ cứ nối truyền nhau tổ chức. 

Theo truyền thống cứ 2, 3 hoặc 4 năm, mỗi dòng họ tổ chức Lễ hội 
Púng Hiéng một lần. Thường là 3 năm tổ chức 1 lần, nếu không có điều kiện 
kinh tế thì có thể xin khất thêm 1 năm đối với dòng họ Lý và có thể xin khất 
nhiều năm hơn như dòng họ Bàn. Nên có 2 loại Púng Hiéng là Púng Hiéng 
siêu (3 năm tổ chức 1 lần) và Púng Hiéng lụn (có thể khất nhiều năm mới 
làm hoặc năm trước vừa làm, năm sau nữa mà có điều kiện có thể làm tiếp).  

Các dòng họ có Lễ hội Púng Hiéng trong bản có thể cùng tổ chức trong 
1 năm nhưng ngày kết thúc Lễ Thu niên (Siêu hiéng) thì không được trùng 
nhau, mỗi họ làm 1 ngày, nếu trùng ngày thì mỗi họ làm một buổi vì bà con 
trong bản ai cũng muốn tham dự nên không được trùng. Nghi thức tổ chức 
Lễ hội Púng Hiéng ở mỗi dòng họ cơ bản đều giống nhau, không khác biệt 
lắm.  

Trong những ngày từ 29 đến mồng 2 Tết, mọi người trong bản đều đến 
chia vui cùng dòng họ có Lễ hội Púng Hiéng. Họ cùng nhảy múa, ăn uống, 
cầu phúc, cầu lộc cho gia đình chủ nhà đồng thời cũng cầu mong sự an lành, 
may mắn, được mùa, sinh sôi nảy nở, tốt đẹp đến với tất cả mọi người. 

5.b.3. Mục đích, ý nghĩa của Lễ hội  
- Đồng bào Dao có quan niệm vạn vật hữu linh, mọi vật đều có linh 

hồn, có ma cai quản. Họ chỉ có một khái niệm là “miến” - ma, chỉ lực lượng 
siêu nhiên có khả năng tác động đến toàn bộ hoạt động sống của con người. 
Người Dao chia ma quỷ, thần thánh ra làm hai loại là ma lành và ma dữ. 

- Thờ cúng tổ tiên là việc thờ cúng chủ yếu trong gia đình đồng bào 
Dao. Đồng bào cho rằng, khi cha mẹ chết đi thì linh hồn sẽ trở về thế giới 
bên kia và ở bên đó họ cũng trồng trọt, sản xuất giống như trần gian. Chính 
vì vậy con cháu phải có nghĩa vụ thờ cúng và cung cấp các những thứ cần 
thiết cho sinh hoạt hằng ngày của tổ tiên. Tổ tiên thuộc dạng ma lành phù hộ 
cho con cháu. Tuy nhiên nếu không thờ cúng cẩn thận thì tổ tiên cũng có thể 
bắt tội. Tổ tiên được thờ ở mỗi gia đình, còn đối với một số dòng họ lớn thì 
tổ tiên được thờ tại nhà trưởng dòng họ, bàn thờ được gọi là “Hung húa tàn” 
và bát hương là “Hung lầu”.  

- Lễ hội Púng Hiéng là lễ hội lớn nhất của người Dao nói chung và 
người Dao Tiền ở Mộc Châu nói riêng. Là lễ hội của dòng họ nhưng Lễ hội 
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Púng Hiéng mang ý nghĩa chung cho cả cộng đồng người Dao sinh sống ở 
cùng một khu vực. Lễ hội Púng Hiéng được tổ chức vào dịp tết Nguyên đán, 
từ 4 - 6 ngày tại nhà trưởng dòng họ với nhiều ý nghĩa nhưng có hai ý nghĩa 
chính là tạ ơn và cầu xin (cầu mùa, cầu phúc, cầu lộc).  

- Lễ hội Púng Hiéng được tổ chức nhằm mục đích: năm được mùa thì tổ 
chức để tạ ơn thần linh, tổ tiên đã phù hộ cho con cháu có một năm mùa 
màng tốt tươi; Năm mất mùa thì tổ chức để tạ lỗi với thần linh, tổ tiên nếu 
con cháu có làm điều gì sai trái và cầu mong một năm mới gặp nhiều điều 
may mắn, tốt đẹp. Đồng thời, tổ chức Lễ hội Púng Hiéng cũng là trách nhiệm 
của những dòng họ có Lễ hội Púng Hiéng. Họ sẽ thay mặt dân bản tổ chức lễ 
để cầu xin những điều tốt đẹp cho cả cộng đồng và tạo cơ hội để mọi người 
được gặp mặt, vui vẻ sau một năm làm lụng vất vả. 

5.b.4. Phạm vi, quy mô tổ chức Lễ Lễ hội Púng Hiéng 
Lễ hội Púng Hiéng được tổ chức theo quy mô từng dòng họ, dòng họ 

nào đông người thì quy mô lớn, dòng họ nào nhỏ thì quy mô hẹp. Tuy nhiên, 
là lễ hội của dòng họ nhưng Lễ hội Púng Hiéng mang ý nghĩa chung cho cả 
cộng đồng người Dao sinh sống ở cùng một khu vực. 

5.b.5. Công tác chuẩn bị 
- Để tổ chức Lễ hội Púng Hiéng chu đáo, tất cả mọi người trong dòng 

họ, đặc biệt là nhà trưởng dòng họ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối với nhà 
trưởng dòng họ, ngay từ đầu năm việc đầu tiên là phải chọn ra một con lợn 
thuộc loại giống tốt, chăm sóc kỹ lưỡng để đến cuối năm có đủ tiêu chuẩn 
dùng làm lễ. Ngay cả việc trồng lúa cũng phải tính trước. Năm nay tổ chức lễ 
lớn thì phải trồng nhiều lúa nếp hơn để đến tết có nhiều gạo nếp gói bánh 
chưng (gua chống), bánh nếp (ca cheng) và bánh bột gạo gắn lên cây để dùng 
trong Lễ hội Púng Hiéng.  

- Trong năm, các gia đình họ hàng phải giúp nhà trưởng dòng họ chuẩn 
bị thật nhiều củi khô, tích trữ để đun nấu trong những ngày lễ hoặc đốt lửa 
cho khách sưởi vì những ngày cuối năm thường rất rét. Từ ngày 26 Tết, mọi 
người thay phiên nhau đến nhà trưởng dòng họ giúp dọn dẹp nhà, chuẩn bị 
cho lễ hội, bổ thật nhiều củi, dựng bếp riêng ngoài trời để đun nấu thêm lúc 
đông người, gói bánh chưng, bánh nếp…  

- Tối 26 Tết, các con trai của trưởng dòng họ tổ chức một cuộc họp gia 
đình tại nhà trưởng họ do người con trai trưởng chủ trì. Trong cuộc họp đó, 
mọi người sẽ bàn về việc tổ chức lễ, lên kế hoạch công việc của từng ngày. 
Yêu cầu các gia đình phải đóng góp bao nhiêu tiền, gạo, rượu…Đồng thời 
phân công 2 - 3 người làm nhiệm vụ mời khách trong và ngoài bản đến dự Lễ 
hội Púng Hiéng cùng dòng họ mình. Phân công cụ thể các việc: 

+ Bàn bạc số lượng quà biếu cho người dân trong bản đến tham dự Lễ 
hội, đó là những chiếc bánh bột gạo nặn hình tròn và hình các con thú treo, 
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gắn trên cành, thân cây tre, nếu số người tham dự đông thì phải làm nhiều bột 
mới đủ; bánh trưng, bánh nếp. 

+ Tìm nhờ thầy cúng giỏi (03 thầy): những thầy cúng này phải hiểu biết 
về Lễ hội Púng Hiéng và phải là những người trong dòng họ có tổ chức Lễ 
hội Púng Hiéng nhưng không nhất thiết phải là thầy cúng trong dòng họ, 
không cần hợp mệnh với chủ nhà. Thường thì mỗi thầy chỉ đi cúng giúp dòng 
họ 1-2 lần, vì họ cho rằng đi nhiều thì ngại, không được hay lắm. Trước ngày 
tổ chức Lễ hội, trưởng dòng họ hoặc cử 1 người (đàn ông, đàn bà đều được) 
đi đến nhà thầy cúng để nhờ cúng cho Lễ hội của dòng họ mình; thường thì 
các thầy cúng đều vui vẻ nhận lời, trừ những người có việc riêng, lý do 
không tham dự được thì sẽ đi mời người khác. 

+ Chọn nhờ người nhảy múa trong Lễ Xuất binh (Xuất panh) và Lễ Thu 
binh (Siêu panh) từ sáng mồng Một tết và trong suốt những ngày sau đó (04, 
08 hoặc 12 người). Nếu đủ người thì mỗi nghi lễ sẽ do 08 người thực hiện, 
nếu không đủ người thì mỗi lễ có 4 người thay nhau mỗi cặp có thể múa từ 
2-3 lần trong một lễ hội. Dòng họ sẽ nhờ khi những người này đến tham dự 
Lễ hội, không phải đi nhờ trước và họ cũng đều vui vẻ nhận lời. 

+ Chọn người làm Lễ Thu niên (Siêu Hiéng), 03 người: Chọn người có 
đạo đức tốt, khỏe mạnh, mệnh tốt. 1 thầy cúng (không trùng với thầy cúng 
làm Lễ khai niên (Khoi Hiéng) hoặc nếu Trưởng dòng họ làm chủ Lễ Khai 
niên (Khoi Hiéng) rồi thì Lễ này phải mời thầy cúng và ngược lại); 02 người 
múa nghi lễ “chặt hạ cây”.  

+ Chọn 4 người (2 nam, 2 nữ) chuyên giúp việc nấu nướng, cỗ bàn và 
túc trực ở nhà trưởng họ để phục vụ những người dự lễ. 

- Sáng 27 Tết, những người được phân công mời khách sẽ có trách 
nhiệm tự chia nhau những khu vực nhất định để đến mời từng nhà trong bản. 
Đây cũng được thay lời thông báo vì Lễ hội Púng Hiéng là tết lớn của một 
dòng họ nhưng đồng thời nó cũng mang ý nghĩa cầu phúc, cầu lộc, cầu mùa 
cho cả bản nên ai cũng có quyền tham gia và góp công giúp đỡ nhà trưởng 
dòng họ.  

- Những vật phẩm phải chuẩn bị: 
* Nhà trưởng dòng họ: 
+ Chuẩn bị giấy màu để trang trí lại bàn thờ. Bàn thờ được đặt tại gian 

giữa của ngôi nhà, sát vách sau bên tay trái, được dựng bằng tre, gỗ hoặc 
nứa, xung quanh có dán giấy màu hồng, đỏ, có hai tầng và có mái che: tầng 
dưới đặt các đồ dùng trong các lễ nghi cúng bái; tầng trên được che kín, có 
một cửa nhỏ, ở trong đặt một cây đèn dầu, bát hương (hung lầu) và treo bức 
tranh thờ ân nhân của dòng họ (đa số các dòng họ treo tranh thờ 2 người 
khiêng 1 con chó, theo câu chuyện truyền thuyết: Trước đây, có một đứa trẻ 
người Dao bị mồ côi mẹ, nên người nhà đã lấy sữa của một con chó cho đưa 
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trẻ bú, lớn lên, từ đó người Dao coi con chó là ân nhân của dòng họ và 
những dòng họ này các cô con dâu không bao giờ được đánh chó; cũng có 
dòng họ thờ tranh con chim, cũng câu chuyện truyền thuyết như ở trên nhưng 
do con chim (loại chim hút mật) đi hút mật trong hoa chuối về bón cho đứa 
trẻ, từ đó dòng họ này coi con chim hút mật là ân nhân, vẽ tranh thờ và 
không bao giờ bắt con chim này cả). 

Chỉ có dịp tết, trong những ngày diễn ra Lễ hội Púng Hiéng thì bàn thờ 
này mới được thắp sáng và hương khói liên tục. Bàn thờ tổ tiên dòng họ 
“Hang húa tàn” trong tín ngưỡng của người Dao Tiền là nơi vô cùng thiêng 
liêng, nơi trú ngụ của ông bà, tổ tiên, nơi cất giữ đồ cúng, tranh thờ của dòng 
họ. Chỉ có những người có trách nhiệm như trưởng họ và con trai trưởng hay 
những người đàn ông trong họ (đã trải qua lễ cấp sắc) mới được thắp hương 
ở Hung lầu và cúng bái trước Hang húa tàn. 

+ Con chuột sấy khô (nạo kháng): 2 con. Có thể là sóc, chuột hoặc thịt 
thú rừng thì sấy khô để thờ (hiện nay không còn được săn bắt thú rừng nên 
thường dâng lễ con chuột sấy khô, vì đồ sấy khô có thể để được lâu (một số 
dòng họ cúng bằng thịt lợn, dùng các bộ phận: đầu, 4 chân, đuôi luộc chín để 
dâng cúng tổ tiên). 

+ Lợn: 01 con (80kg-100kg), một số dòng họ dùng 2 con, dùng các bộ 
phận: đầu, 4 chân, đuôi luộc chín để dâng cúng tổ tiên trong Lễ Khai niên 
(Khoi hiéng) và Lễ Thu niên (Siêu hiéng); còn lại thịt lợn dùng để đãi khách. 

Đồ lễ cúng của Lễ hội Púng Hiéng chỉ được dùng thịt rừng sấy khô 
hoặc thịt lợn, người Dao không dùng thịt trâu, bò vì quan niệm: các con vật 
này to quá, nếu cúng tổ tiên thì rất tốn kém, nếu truyền thống mà cúng lễ thì 
thời sau con cháu cứ phải theo, không đủ điều kiện kinh tế nên họ không bao 
giờ cúng thịt trâu, bò. 

+ Bánh chưng (gua trống): 70 - 100 chiếc, dùng 6 hoặc 12 chiếc để dâng 
cúng tổ tiên (từ Lễ cúng Khai niên), còn lại để đãi khách. Bánh trưng được 
gói bằng gạo nếp nhân lạc và vừng đen. Thông thường, người Dao thường 
gói bánh chưng bằng lá chuối nhưng 6-12 cái bánh đó nhất thiết phải được 
gói bằng lá dong. Vì khi gói bánh chưng người ta dùng toàn bộ chiếc lá dong 
chứ không chia nhỏ thành từng phần như lá chuối, trong quan niệm của 
người Dao, lá dong mang ý nghĩa thống nhất, trọn vẹn và họ sợ sự chia rẽ, xé 
lẻ cho nên họ kiêng dùng lá chuối. 

+ Bánh nếp (ca cheng): 70-100 chiếc, dùng 6 hoặc 12 chiếc để dâng 
cúng tổ tiên, còn lại để đãi khách. Bánh được làm từ gạo nếp đã đồ chín, 
dùng lá dong gói lại theo kiểu bánh lưng gù, hở 1 chút chỗ gù lên (nên còn 
được gọi là bánh cười), đồ lại cho bánh dẻo. Trong những ngày bình thường, 
người Dao không bao giờ tự gói bánh này mà chỉ gói và sử dụng trong một 
nghi lễ đặc biệt của Lễ cấp sắc và Lễ Thu niên (Siêu hiéng) của Lễ hội Púng 
Hiéng. Với ý nghĩa mới mọi thứ, lá dong và cơm nếp tượng trưng cho hy 
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vọng của sự kết dính, sự vẹn tròn và sự thân ái, đoàn kết trong một cộng 
đồng người. 

+ Mía: 02, 04 hoặc 06 cây (tuỳ theo từng dòng họ) để nguyên lá (Ba đào 
dénh), tượng trưng cho cây chò chỉ; 

+ Cây tre tươi: 02, 04 hoặc 06 cây (tuỳ theo từng dòng họ) để nguyên 
cành lá (mùa cấu dénh), tượng trưng cho cây sấu; chuẩn bị từ 15-60kg gạo, 
cả nếp và tẻ để giã nhỏ làm bột nặn bánh gắn lên cây trúc, tượng trưng cho 
cây sum xuê, nhiều quả (số lượng gạo phụ thuộc vào số lượng người tham 
dự, gạo nếp là chủ yếu nhưng phải trộn thêm 1 ít gạo tẻ theo tỷ lệ 7 nếp, 3 tẻ 
để khi nặn bánh cho đỡ dính); 

+ Lá dong: 100 tàu (nòm hịp), để gói bánh trưng, bánh nếp. 
+ Lá chuối: 50 tàu (nòm chiu), để trải mâm, đậy thức ăn. 
+ Giấy cúng - giấy dó: 50 tờ (chới púa), giấy dó để in hình con ngựa, 

hình đồng tiền cúng dâng thần linh tượng trưng cho tiền âm. 
+ Rượu: 10 lít (tiu), để làm đồ lễ dâng cúng và đãi khách. 
+ Các loại lương thực, thực phẩm khác: đủ số lượng để dâng cúng và ăn 

uống. 
+ Các loại đạo cụ phục vụ cho lễ hội do gia chủ chuẩn bị (các loại đạo 

cụ này để thực hành nghi lễ Xuất panh và Siêu panh đều mang ý nghĩa đuổi, 
giết ma xấu, rủi ro, bệnh tật của năm cũ ra khỏi nhà; đón nhận những điều 
mới mẻ, tốt đẹp, sức khoẻ, sự sinh sôi nảy nở, mùa màng tươi tốt): 02 cái 
kiếm bằng gỗ (dù đáo); 02 con dao bằng gỗ (dù pành); 01 chiếc Cờ giấy đỏ 
(ckơì xí); 01 chiếc Cờ giấy vàng (ckơì doàng); 02 cái Gậy đỏ dài còn gọi là 
tích trượng (pá đo); 02 cái gậy ngắn làm bằng một loại dây rừng dai chắc 
(clục clái), giống bộ phận sinh dục của con chó đực; 

+ Bộ nhạc cụ: trống, chiêng, chũm choẹ, tù và bằng sừng trâu… (Lò dộ 
cong dặt), dùng trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội, không khi nào được dừng 
tiếng chiêng, trống khi các nghi lễ diễn ra; 01 bộ 3 tranh thờ Tam Thanh 
(miến), để treo ở gian chính trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội. 

- Các gia đình thuộc dòng họ phải cùng nhau đóng góp: 01 con lợn (80 - 
90kg) để làm thực phẩm; 10kg gạo nếp /gia đình, để làm lương thực; 10kg 
gạo tẻ /gia đình, để làm lương thực; 5lít rượu/gia đình, để làm đồ uống; Rau, 
quả các loại, để chế biến các món ăn; bàn, ghế: phục vụ cho Lễ hội; các lễ 
vật cần thiết khác. 

Hiện nay: Tuỳ từng dòng họ quy định khác nhau: có dòng họ mỗi năm 
nộp 100 ngàn đồng, gửi vào ngân hàng, tổ chức Lễ hội hết bao nhiêu, còn lại 
để giúp các hộ nghèo, phúng viếng đám ma; có dòng họ ít người thì góp 
nhiều hơn, có từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, những hộ nghèo, khó khăn 
có thể góp ít hơn hoặc không phải đóng góp. Dòng họ nào chỉ tổ chức Hậu 
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Hiéng thì do trưởng dòng họ đảm nhiệm, các thành viên, hộ gia đình không 
phải đóng góp. 

- Ngày 28 hoặc 29 Tết tuỳ từng năm hoặc dòng họ, mọi người tập trung 
tại nhà trưởng dòng họ, phụ nữ lấy gạo nếp, tẻ xay bột chuẩn bị cho công 
đoạn làm bánh, gói bánh trưng, đàn ông đi chặt cây tre và cây mía mang về 
nhà (số lượng tuỳ theo từng dòng họ). Tre phải là những cây tre tươi, nhiều 
cành lá; mía phải là cây có thân cao, mập, thẳng, không bị sâu. 

Bắt đầu từ ngày 29 Tết, trưởng họ và thầy cúng sẽ treo ba bức tranh 
thờ lên bức tường sau của gian giữa ngôi nhà, cạnh “Hang húa tàn”. Ba bức 
tranh này được dùng riêng trong những ngày diễn ra Lễ hội Púng Hiéng, 
chúng được cất giữ cẩn thận trong một cái ống tre. Người treo tranh phải là 
những người có trách nhiệm với dòng họ và là thầy cúng, phải rửa tay sạch 
sẽ trước khi treo tranh. Khi treo tranh lên, không ai được chỉ tay vào tranh và 
không được bình luận bất cứ vị nào. Ba bức tranh là biểu tượng thiêng liêng 
về thế giới tâm linh của người Dao Tiền. Thể hiện quan niệm của con người 
về vũ trụ và triết lý về mối quan hệ giữa cuộc sống của con người với vạn vật 
trong vũ trụ theo tục thờ Đạo Giáo. Trong đó, thần tiên chính là thế lực vô 
cùng quan trọng bảo trợ cho cuộc sống của con người và 3 vị thần cai quản ở 
3 nơi là Ngọc thanh (thần cai quản trên trời), Thượng thanh (thần cai quản 
trần gian), Thái thanh (thần cai quản âm phủ) còn được gọi là Tam thanh, là 3 
vị có quyền lực tối thượng. Ba bức tranh được treo trong suốt những ngày 
diễn ra Lễ hội Púng Hiéng, chứng kiến mọi tiến trình của những ngày lễ.  

Trưa 29 hoặc 30 Tết, trong khi những người đàn ông mổ lợn thì phụ nữ 
và những người còn lại tập trung nhào bột làm bánh. Bột được nặn thành 
những quả tròn, hình những con khỉ, gấu… nấu chín lên (như nấu bánh trôi 
nước, khi nào bánh chín nổi lên thì vớt ra) gắn lên thân và cành cây tre trúc. 
Họ trang trí lên đó cho cây thêm sinh động, tượng trưng cho cây cối sum xuê, 
nhiều quả và còn có các loại muông thú. Trang trí xong, họ dựng những cây 
tre và những cây mía thành từng cặp 1 tre 1 mía làm 2 hàng ngay cạnh bàn 
thờ tổ tiên. Số lượng: 06 cây tre và 06 cây mía: theo quan niệm của các dòng 
họ người Dao thì truyền thống sẽ dựng 4 cây, 2 cây tre và 2 cây mía tương 
ứng với 4 chân cột bàn thờ và lúc đó cũng chỉ có điều kiện làm như vậy, 2 
cây (1 mía, 1 tre dành lộc cho khách), 2 cây (1 mía, 1 tre dành lộc cho gia 
chủ, dòng họ). Sau đó, một số dòng họ tăng dần lên, 4 cây tre và 4 cây mía 
hoặc cao nhất là 06 cây tre và 06 cây mía. Theo lời kể của ông Bàn Văn Liền, 
bản Suối Khem, xã Phiêng Luông: Trước đây dòng họ của ông chỉ làm 2 cây 
mía do không có điều kiện, nhưng đến đời ông Bàn Văn Liều (bản Phiêng 
Đón, xã Tân Lập) vì cả dòng họ mong muốn một điều gì đó nên đã xin thần 
linh, tổ tiên  và hứa là nếu thần linh, tổ tiên phù hộ cho điều đó thành sự thật 
thì họ sẽ cúng thần linh thành 4 cây tre, 4 cây mía và năm đó họ đã đạt được 
điều ước nên từ đó đến nay dòng họ của ông Bàn Văn Liền vẫn cúng 4 cây 
mía, 4 cây tre. 
 



12 
 

Cây tre tượng trưng cho cây sấu (ma cấu déng) với ý nghĩa: cây sấu tán 
rộng, xum xuê, che bóng cho con người, cây sấu nhiều tán, nhiều cành thể 
hiện mong ước của người Dao về sự sinh sôi, nảy nở, nhiều con cháu, mong 
ước về cuộc sống no ấm, đầy đủ với những mùa màng bội thu. Cây mía 
tượng trưng cho cây chò chỉ (ba đào déng) cũng là biểu tượng tốt đẹp trong 
văn hóa Dao. Cây chò chỉ thân cao, thẳng, sừng sững giữa rừng xanh thể hiện 
cho mong ước của con người về sức khỏe, về ước mơ, nghị lực và ý chí vươn 
lên trong cuộc sống. 

Một số người cao tuổi sẽ làm tiền âm: họ đốt rơm nếp lấy than làm mực 
bôi lên một thanh gỗ in hình con ngựa vào đồng tiền âm; dùng một thanh sắt 
tròn in hình đồng tiền vào đông tiền âm.  

Tất cả mọi thứ được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, nhất là các lễ vật, sẽ 
góp phần làm nên thành công của Lễ hội. 

5.b.6. Diễn biến của Lễ hội Púng Hiéng (Tết Hạ Niên) 
- Theo truyền thống: Mọi thứ được chuẩn bị cả ngày, đêm 29 Tết, rạng 

sáng này 30 Tết bắt đầu lễ cúng đầu tiên: Lễ cúng khai niên (Khoi Hiéng), 
theo quan niệm là cúng vào ngày cuối cùng của năm cũ để tiễn năm cũ. 

- Hiện nay, thường cúng lễ đầu tiên vào ngày 29 hoặc 30 Tết (có thể 
buổi sáng hoặc buổi chiều, khi nào con cháu chuẩn bị xong đồ lễ dâng lên 
thần linh). 

(1) Lễ Khai niên (Khoi hiéng) 
- Khi chuẩn bị xong hết lễ vật. Gia chủ đặt vào bên trong bàn thờ họ 

(Hang húa tàn): 6 hoặc 12 chiếc bánh trưng (tuỳ theo dòng họ); 2 con chuột 
sấy khô, chén đựng rượu, đặt trước ban thờ một hũ rượu hoãng có cái cóng 
để chủ lễ múc đổ vào chén dâng lên tổ tiên. 

Phía trước các bức tranh thờ, thấp hơn “Hang húa tàn” đặt một mâm lễ 
“Chiêu miên”. Mâm lễ này đặt 6 hoặc 12 chiếc bánh trưng, chén để đựng 
rượu khi thầy cúng dâng lễ (có dòng họ bày 1 mâm đầy đủ các bộ phận: đầu, 
4 chân, thân, đuôi, bộ lòng lợn đã luộc chín đặt phía trước ban thờ tổ tiên).  

Lễ này được chia làm 3 phần: 
Phần 1. Lễ cúng Khai niên 
Nghi lễ này do ông trưởng dòng họ thực hiện (nếu ông trưởng dòng họ 

không biết cúng thì nhờ thầy cúng khấn cho). Trưởng dòng họ đứng trước 
ban thờ múc rượu từ hũ rót vào các chén trong ban thờ để mời tổ tiên, thần 
linh, rồi chia tiền âm, hoá tiền âm cho các vị thần linh.  

Bài cúng kéo dài khoảng 30 - 40 phút. Nội dung bài cúng chủ yếu là 
báo cáo với ông bà tổ tiên rằng năm nay họ nhà ta tổ chức lễ Tết lớn, báo cáo 
những kết quả của năm cũ đã đạt được. Tạ ơn tổ tiên, dòng họ, tạ ơn trời đất, 
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tạ ơn các vị thần năm qua đã phù hộ cho con cháu. Mời ông bà tổ tiên và các 
vị thần linh đến dự lễ Tết lớn và mang phúc lành cho con cháu trong năm tới.  

(trích đoạn lời cúng bằng tiếng Dao)  
Dịch nghĩa: 
Mời tổ tiên về dự lễ Púng Hiéng 
Ai ngồi ở đâu thì ngồi ở đúng chỗ.  
Chén rượu thứ nhất, mời thần tổ về ăn bánh chưng, ăn thịt, uống rượu.  
Chén rượu thứ hai, mời thần tổ về về ăn bánh chưng, ăn thịt, uống rượu 

và chứng cho con cháu khai niên, xuất binh xua đuổi cái xấu, thu binh và cầu 
mùa màng, cầu lộc, cầu tài cho cả dòng họ.  

Chén rượu thứ ba, mời thần tổ ăn uống và chúng con phát cho các vị 7 
tờ giấy âm báo cáo các nội dung Púng Hiéng, 12 tờ giúp cho Khai niên 
thuận lợi, 12 tờ cúng lễ Tết thuận lợi, 9 tờ này để bái lễ thuận lợi, 12 tờ để 
cầu con cháu, 12 tờ để cầu mùa màng, lúa gạo, ngô thóc được đầy đồng, 12 
tờ cầu lợn gà, trâu bò, 12 tờ cầu tiền bạc, 12 tờ cầu cho con cháu săn bắt 
được nhiều thú vật rừng…  

Chén rượu thứ tư, chúng con xin được phân minh tiền vàng đã đốt cho 
các thần linh, tổ tiên chia nhau: 7 tờ giấy âm báo cáo các nội dung Púng 
Hiéng, 12 tờ giúp cho Khai niên thuận lợi, 12 tờ cúng lễ Tết thuận lợi, 9 tờ 
này để bái lễ thuận lợi, 12 tờ để cầu con cháu, 12 tờ để cầu mùa màng, lúa 
gạo, ngô thóc được đầy đồng, 12 tờ cầu lợn gà, trâu bò, 12 tờ cầu tiền bạc, 
12 tờ cầu cho con cháu săn bắt được nhiều thú vật rừng... 

Chén rượu thứ năm, mời tổ tiên, thần linh thu nhận những lễ vật này và 
ở đây dự lễ cùng chúng con, tiền âm gồm các khoản như sau: 7 tờ giấy âm 
báo cáo các nội dung Púng Hiéng, 12 tờ giúp cho Khai niên thuận lợi, 12 tờ 
cúng lễ Tết thuận lợi, 9 tờ này để bái lễ thuận lợi, 12 tờ để cầu con cháu, 12 
tờ để cầu mùa màng, lúa gạo, ngô thóc được đầy đồng, 12 tờ cầu lợn gà, 
trâu bò, 12 tờ cầu tiền bạc, 12 tờ cầu cho con cháu săn bắt được nhiều thú 
vật rừng…  

Mời thần linh và tổ tiên sau lĩnh nhận các lễ vật trên thì ở lại chứng 
giám cho con cháu đang thực hiện các bước của Lễ Púng hiéng được tốt đẹp. 

Khấn xong, chủ lễ gieo quẻ âm dương, nếu 2 thẻ tre đều úp là tổ tiên đã 
nhận lời báo cáo, về dự lễ. Kết thúc phần lễ cúng. 

Nếu dòng họ nào cúng Lễ lợn thì được hạ xuống để chế biến phục vụ 
những người tham dự Lễ hội, các đồ lễ khác để nguyên trên bàn thờ cho đến 
khi Lễ hội kết thúc. 

Phần 2. Múa chào mừng (Công chồ miến dung) 
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Các thành viên trong dòng họ, gia đình múa chuông chào mừng các vị 
thần linh, tổ tiên về dự Lễ Khai niên. Trong suốt phần múa nghi lễ chào 
mừng, ngoài nền nhạc của các loại nhạc cụ truyền thống, mỗi người múa lắc 
một chiếc chuông nhỏ thì có 1 thầy cúng hát bài hát nghi lễ theo các điệu 
múa. 

(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
Xin hỏi công tào nơi xuất xứ 
Công tào xuất xứ hữu nhân duyên 
Phụ mẫu phân tiền ba trăm gánh 
Biển đông vận tiền đến biển Tây 
Mắm muối chuyển về đến bắc gian 
Cập bến bắc gian ngôi chùa nhỏ 
Muốn biết ngôi chùa thần hữu linh 
Người ta bái thần mang vật sống  
Ta đây thủ lợn bé tiểu xinh 
Ba ký nhục chi xơi gần hết 
Vài đồng tiền giấy vọng thần linh 
… 

(có lời cúng, hát đầy đủ kèm theo Phụ lục 1) 
Phần 3. Liên hoan 
Cả dòng họ ăn bữa cơm đoàn kết đầu tiên (nếu cúng buổi sáng thì gọi là 

ăn sáng, cúng buổi tối thì gọi là ăn tối).  
Những ngày sau, mâm cơm được dọn ra liên tục, mọi người đến dự lễ 

vừa ăn cơm, uống rượu, vừa tham gia múa chuông. 
(2) Lễ Xuất binh (Xuất panh)  
Theo truyền thống, Lễ này thường tổ chức lần đầu vào khoảng 1-2h 

sáng ngày mồng Một Tết. Tuy nhiên, hiện nay lễ này được tổ chức muộn hơn 
khoảng 4-5h sáng để những người tham gia đỡ vất vả.  

Lễ Xuất binh để xua đuổi mọi tà ma, quỷ dữ, quét sạch mọi điều xấu xa 
ra khỏi nhà, tống tiễn năm cũ với những điều rủi ro, không may mắn. Lễ 
Xuất binh được thực hiện ngay sau giao thừa với mục đích để tiễn năm cũ. 

Ông trưởng dòng họ cúng Xuất binh đầu xuân năm mới cầu xin thần 
linh, tổ tiên phù hộ, xua đuổi mọi cái xấu của năm cũ như tệ nạn, bệnh tật, 
ốm đau, dịch bệnh, thiên tai, rủi ro…ra đi khỏi nhà, khỏi bản, khỏi địa 
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phương để cho con cháu đón năm mới được may mắn phát tài, thông minh 
tài giỏi. Trong lễ này còn cúng cầu cho những người thực hiện nghi lễ xuất 
binh thực hiện tốt nhiệm vụ, may mắn, khoẻ mạnh. 

Lễ Xuất binh gồm 5 phần: 
Phần 1. Cúng Xuất binh (Xít chà xuất ckúa) 
Thầy cúng thực hiện nghi lễ này trước ban thờ tổ tiên, vừa cúng khấn, 

vừa rót rượu hoãng mời tổ tiên, thần linh và giới thiệu có 8 người đàn ông sẽ 
thực hiện múa nghi lễ Xuất binh (nếu dòng họ nào không nhờ được đủ 8 
người thì nghi lễ này sẽ thực hiện thành 02 lượt, mỗi lượt 04 người). 

(trích đoạn lời cúng bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa 
-… xin mời thần linh, tổ tiên đến dự Lễ Púng hiéng đầu xuân năm mới 

cầu xin thần linh, tổ tiên phù hộ để xua đuổi mọi cái xấu của năm cũ như tệ 
nạn, bệnh tật, ốm đau, dịch bệnh, thiên tai, rủi ro…ra đi khỏi nhà, khỏi bản, 
khỏi địa phương để cho con cháu đón năm mới được may mắn phát tài, 
thông minh tài giỏi. 

- Mời thần linh, tổ tiên ngồi vào vị trí bàn thờ để hưởng hương hoa lễ 
lộc do con cháu đặt lễ tại mâm trên và mâm dưới. 

- Chén rượu lần thứ nhất: mời thần linh, tổ tiên ăn uống nhận hương 
hoa cúng lễ. 

- Chén rượu lần 2 thứ hai: mời thần linh, tổ tiên ăn uống nhận hương 
hoa cúng lễ. 

- Nay có tám người đàn ông xuất binh xua đuổi mọi cái xấu con cháu tổ 
chức Lễ Púng hiéng cầu xin thần linh, tổ tiên có tám người nam giới là đoàn 
xuất binh đi khắp nơi trong bản để xua đuổi đuổi các xấu năm cũ như tệ nạn, 
bệnh tật, ốm đau, dịch bệnh, thiên tai, rủi ro…ra đi khỏi nhà, khỏi bản, khỏi 
địa phương để đón năm mới được may mắn phát tài, thông minh tài giỏi. 

Phần 2. Múa Xuất binh (Xiên phông miến dung) 
Lễ này do 4 hoặc 8 người đàn ông thực hiện (những người đàn ông này 

đều là người ngoài dòng họ vì họ quan niệm những người ngoài dòng họ 
giúp tống tiễn những thứ rủi ro, sui sẻo của năm cũ giúp cho dòng họ mình). 
Họ mặc y phục truyền thống người Dao nhảy múa khoảng 15 phút rồi dừng 
lại cầm các đạo cụ: Cờ đỏ, cờ vàng; dao, kiếm, gậy gỗ dài; gậy gỗ ngắn (gọi 
là clục clái, biểu tượng cho bộ phận sinh dục của con chó đực) làm động tác 
múa đồng thời xoay đồ vật trên tay xuôi chiều kim đồng hồ (với ý nghĩa tiễn 
năm cũ) theo nhịp bước, được vài lần như vậy, cả 8 người cùng mang các đồ 
vật đó ra dựng ở 2 bên ngoài cửa. 
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- Nội dung lời hát múa nghi lễ Xuất binh kể lại rằng: “Xưa kia có 8 ông 
tiên phong uống rượu quá say đã phạm phải điều ác tời trời, đi giết nhiều 
người và giết cả con gái xinh đẹp của người ta…Trong bài múa và cúng nêu 
rằng: làm giặc, giết người không thoát được tội ác, báo ứng…và bị người 
làng bắt tội. Khi đó người mắc tội về thấy trẻ lên giường thì ngã giường rơi 
xuống đất, kẻ có tội đi lấy nước cũng bị ngã tại bến nước, khi đi bản khác về 
thì bị ốm nặng…Khiếp sợ trước các hiện tượng trên, người có tội đi nhờ thầy 
xem bói chỉ ra rằng, ông là kẻ ác có tội giết người phải nộp các lễ vật như 
lợn, gà, rượu, tiền âm…đi cúng giải tội xin tha tội chết. Khi cúng xong và tạ 
tội rồi thì kẻ có tội đang ốm khoẻ trở lại bình thường”.  

Lời hát xuất binh nêu rằng: chủ nhà có tâm Khai niên tạ ơn thần linh, tổ 
tiên hôm nay tám người là người đàn ông cao cường cầm kiếm, cầm dao, 
cầm cờ, cầm gậy đỏ xua đuổi hết mọi cái xấu, cái ác, tệ nạn, ốm đau…ra 
khỏi nhà, khỏi bản, khỏi địa phương (8 người có động tác đi vòng quanh và 
hô to sát, sát, sát tức giết, giết, giết…các ma xấu, ma ác). 

(lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa 
Bái xin thượng nguyên cùng tương quỷ 
Lại xin hạ nguyên cùng một điều 
Sớm nay nay ra cửa cầm bạc kiếm 
Nhất thời chặt đứt quỷ thần đầu 
Phần 3. Cúng Xuất binh (Xuất panh) 
Thầy cúng đứng trước ban thờ tổ tiên, khấn tiễn năm cũ, đuổi các loại 

ma xấu, tệ nạn, dịch bệnh, ốm đau…đi ra khỏi nhà, chạy xa khỏi bản, mọi 
nạn tiêu tan, đón năm mới vui vẻ, may mắn. 

(trích đoạn lời cúng bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa 
Gia chủ có ý có tâm khai niên, khai tiết kính thờ thần linh, tổ tiên đầu 

xuân năm mới tám người đàn ông tiên phong là người cao cường cầm dao, 
cầm kiếm, cầm cờ, cầm gậy đi vòng quanh xua đuổi các loại ma xấu, tệ nạn, 
dịch bệnh, ốm đau…đi ra khỏi nhà, chạy xa khỏi bản, mọi nạn tiêu tan. Tám 
đồng chí tiên phong đạp xe, cưỡi ngựa, tay vung dao kiếm chém giết, giết, 
giết…liên tục về bốn phương và kết thúc việc xua đuổi ma tà và những điều 
xấu ra khỏi nhà, ra khỏi làng để đón năm mới may mắn.  

Phần 4. Hát mừng Xuất binh (Nộp ckáo) 
Những người nhảy múa chính sẽ vác kiếm, dao trên vai chia làm 2 phía 

đi quanh bản, mỗi đoàn đi về 1 hướng đầu bản và cuối bản, vừa đi vừa xua 
đuổi điều xấu ra khỏi bản. Sau đó họ hái lộc mang về, đưa cho thầy cúng, 
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thầy cúng xem xét, phân tích rồi đặt lên ban thờ tổ tiên. Họ đứng trước các 
bức tranh thờ vừa bái tổ tiên, thần linh, vừa hát mừng đoàn xuất binh đã hoàn 
thành nhiệm vụ trở về.  

Thầy cúng đứng trước ban thờ tổ tiên vừa cúng khấn, vừa hướng dẫn 
những người xuất binh bái tổ tiên, rồi gieo thẻ âm dương để hỏi tổ tiên xem 
được chưa, nếu 2 thanh chưa úp xuống hết thì coi như tổ tiên chưa đồng ý, 
tiếp tục bái và hát cho đến khi nào tổ tiên đồng ý. 

 (lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa 
Ta ở Quảng Đông đến làm khách 
Chuyển đi chuyển lại lại chuyển cùng 
Ba năm bốn tháng chẳng về được 
Chỗ nhà nữ nàng ruộng rậm rạp 
Phần 5. Múa nghi lễ Công tào (Công chồ) 
Các thành viên trong dòng họ, gia đình cùng tham gia điệu múa chuông 

để tiễn năm cũ. 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
Xin hỏi công tào nơi xuất xứ 
Công tào xuất xứ hữu nhân duyên 
Phụ mẫu phân tiền ba trăm gánh 
Biển Đông vận tiền đến biển Tây 
Mắm muối chuyển về đến bắc gian 
Cập bến bắc gian ngôi chùa nhỏ 
Muốn biết ngôi chùa thần hữu linh 
Người ta bái thần mang vật sống  
Ta đây thủ lợn bé tiểu xinh 
Ba ký nhục chi xơi gần hết 
Vài đồng tiền giấy vọng thần linh 
… 

(có lời cúng, hát đầy đủ kèm theo Phụ lục 2) 
(3) Lễ cầu thông minh, giỏi giang (Pái hiéng) 
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Nghi lễ này được tổ chức vào ngày mồng một Tết, sau Lễ cúng Xuất 
binh. Đây là nghi lễ mang ý nghĩa lớn, tạ ơn tổ tiên, thần linh, tạ ơn trời đất 
đã mang đến cho con cháu những điều tốt đẹp, an lành trong năm qua; nghi 
lễ này cũng mang ý nghĩa cầu xin những điều tốt đẹp hơn trong năm tới. 
Đồng thời bái thần linh, tổ tiên cho cộng đồng người Dao thông minh, giỏi 
giang, may mắn. Nghi lễ này không qui định người tham gia mà tất cả những 
ai đến dự lễ từ người trong dòng họ đến người ngoài dòng họ, người ngoài 
bản hay trong bản là nam đều được phép tham gia. Người Dao quan niệm 
càng tin, cầu càng thành tâm thì càng có được kết quả như ý.  

Nghi lễ này gồm 2 phần: 
Phần 1. Lễ cúng cầu thông minh, giỏi giang (Pái hiéng)  
Thầy cúng đứng trước ban thờ tổ tiên vừa cúng khấn tạ ơn, cầu xin, vừa 

hướng dẫn những người đàn ông trong dòng họ thực hành nghi lễ. 
Tất cả những người đàn ông có mặt tại nhà trưởng họ sẽ tập trung xếp 

thành những hàng ngang quay mặt về bàn thờ tổ tiên, các bức tranh thờ. Tất 
cả chăm chú nghe theo lời hát và hiệu lệnh của thầy cúng. Mỗi lần thầy cúng 
ra hiệu, tất cả cùng làm động tác quì xuống, lạy tạ trời đất.  

(trích đoạn lời cúng bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa: 
- Hôm nay ngày mồng một tết năm mới chúng con cầu xin thần linh, tổ 

tiên phù hộ cho con cháu năm mới thông minh, khôn khéo, may mắn, mạnh 
khỏe, tài giỏi, phong lưu và nhận được nhiều lộc tài. 

- Mời thần linh ăn hưởng hương hoa của con cháu mời tại bàn thờ. 
- Rồi xin cầu thần linh, tổ tiên xoá bỏ cho con cháu mọi dốt nát từ 

những năm qua của từng người thoát khỏi ngu dốt để đón nhận thông minh, 
khôn khéo, tài giỏi, phong lưu. 

- Cầu thần linh, tổ tiên phù hộ cho con cháu nhận được những kiến thức 
khôn khéo, thông minh; từ nay trở đi mọi người biết cúng, biết hát, biết múa 
và trở thành sư, thành thầy. Lời bái như sau: 

Vái thứ nhất, xin tổ tiên, thần linh phù hộ cho con cháu ai cũng được 
thông minh. 

Vái thứ hai, xin tổ tiên, thần linh phù hộ cho con cháu ai cũng cầu gì có 
nấy. 

Vái thứ ba, xin tổ tiên, thần linh phù hộ cho con cháu được con cháu ai 
cũng xinh đẹp, sáng sủa. 

Con cháu xin thần linh, tổ tiên phù hộ cho con cháu được mừng đón 
năm mới, ai ai cũng nhận được thông minh, bao la, phong lưu. 
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Những người đàn ông tiếp tục nghi thức học nhảy múa. Họ xếp thành 
vòng tròn trước bàn thờ tổ tiên giống như lúc múa chuông. Mỗi người cầm 
một cái chuông, một que múa, chân bước theo vòng tròn đồng thời lắc đều 
cái chuông cầm trên tay tạo thành nền nhạc cùng với trống, chiêng. Họ vừa đi 
vừa hát. Đây là nghi thức mà những người già thuộc thế hệ trước có nhiệm 
vụ truyền lại cho con cháu của thế hệ sau những bài hát cúng, bài ca nghi lễ. 
Người học nhất thiết phải là đàn ông, phụ nữ không được phép học 

Phần 2. Múa Công tào (Công chồ) 
Tất cả mọi người cùng thực hiện điệu múa chuông kết thúc của bài cầu 

thông minh, có ý nghĩa sâu sắc về sự tôn nghiêm đối với thần linh, tổ tiên và 
đoàn kết cộng đồng trong hội. Họ múa theo nền với bài hát có 9 đoạn xin tổ 
tiên, ma làng, bố mẹ, sư phụ lập tịnh cho mình về phù hộ cho con cháu mạnh 
khỏe, học giỏi thông minh, phù hộ cho trâu bò lợn gà sinh sôi nảy nở, lúa, 
ngô, đậu đỗ được mùa, bội thu.  

(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
Xin hỏi công tào nơi xuất xứ 
Công tào xuất xứ hữu nhân duyên 
Phụ mẫu phân tiền ba trăm gánh 
Biển đông vận tiền đến biển Tây 
Mắm muối chuyển về đến bắc gian 
Cập bến bắc gian ngôi chùa nhỏ 
Muốn biết ngôi chùa thần hữu linh 
Người ta bái thần mang vật sống  
Ta đây thủ lợn bé tiểu xinh 
Ba ký nhục chi xơi gần hết 
Vài đồng tiền giấy vọng thần linh 
… 
Trong khi mọi người múa, hát thì thầy cúng vẫn cúng khấn để cầu xin tổ 

tiên, thần linh cho người Dao biết múa, hát. 
(ltrích đoạn lời cúng bằng tiếng Dao)  
Dịch nghĩa: 
Hôm nay chúng con xua đuổi thần linh đã đi hết chưa, hoàn thành hết 

chưa, mọi việc được tốt đẹp chưa?  
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Nếu tốt đẹp rồi thì xin cho âm dương được âm, nếu chưa được thì xin 
được dương.  

Xin tổ tiên, thần linh phù hộ đã xua đuổi được cái xấu ra đi rồi thì từ 
nay trở đi mọi cái luôn được tốt đẹp, làm ăn phát đạt, trồng lúa được chắc 
bông, trồng hoa quả được đậu nhiều quả, đông con đông cháu, ai cũng thông 
minh, biết múa biết hát, không quên các bài múa hát của dân tộc mình. 

(có lời cúng, hát đầy đủ kèm theo Phụ lục 3) 
(4) Lễ múa chào mừng các thần linh (Hậu hiéng) 
Đây là phần hội, cũng là phần tham gia của tất cả mọi người có mặt 

trong Lễ hội, cùng nhau múa chuông chào mừng các thần linh, tổ tiên, đón 
năm mới. Ngoài nền nhạc của các loại nhạc cụ, có 01 thầy cúng sẽ hát bài hát 
nghi lễ trong suốt quá trình diễn ra các điệu múa tâm linh chào mừng các vị 
thần linh, tổ tiên về dự Lễ hội Púng Hiéng với dòng họ. Điệu múa là phần hội 
của cộng đồng trong phần hội của Tết Púng hiéng. 

(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
Xin hỏi công tào nơi xuất xứ 
Công tào xuất xứ hữu nhân duyên 
Phụ mẫu phân tiền ba trăm gánh 
Biển đông vận tiền đến biển Tây 
Mắm muối chuyển về đến bắc gian 
Cập bến bắc gian ngôi chùa nhỏ 
Muốn biết ngôi chùa thần hữu linh 
Người ta bái thần mang vật sống  
Ta đây thủ lợn bé tiểu xinh 
Ba ký nhục chi xơi gần hết 
Vài đồng tiền giấy vọng thần linh 
… 

(có lời cúng, hát đầy đủ kèm theo Phụ lục 4) 
(5) Lễ Thu binh (Siêu panh) 
Lễ Thu binh để đón năm mới may mắn, đón điều tốt đẹp, đón lúa gạo, 

mùa màng bội thu, đón sức khỏe và con cháu đến với mỗi gia đình người 
Dao Tiền.  

8 người đàn ông hiện nghi lễ Thu binh (thường chủ yếu là người trong 
dòng họ vì họ quan niệm phải là những người trong dòng họ để đón nhận 
 



21 
 
những điều tốt đẹp, may mắn của năm mới đến cho dòng họ mình). Họ nhảy 
múa, xoay vòng theo hướng vào trong nhà với ý nghĩa đón năm mới, những 
điều tốt đẹp vào nhà. Sau đó họ đi ra cửa lấy các loại đạo cụ của những người 
thực hiện nghi lễ Xuất panh để ở ngoài cửa vào nhà. Trong lúc đưa các đồ lễ 
cúng đó vào nhà, họ vẫn phải thực hiện những động tác như cưỡi ngựa trên 
nền nhạc của trống, chiêng và lời hát của thầy cúng; cầm đạo cụ múa kiểu 
phồn thực. Các động tác xoay vòng ngược chiều kim đồng hồ đều mang ý 
nghĩa đón mừng năm mới, đón những điều mới mẻ, may mắn, hạnh phúc, 
bình yên cho gia đình, dòng họ, dân bản. Các động tác của những người thực 
hành lễ Siêu panh mô phỏng hoạt động sống của con người: nhẹ nhàng đưa 
gậy, kiếm, dao vào cất trong nhà với ý nghĩa mong một cuộc sống an bình, 
không có xung đột, không có hiềm khích và đặc biệt là không có chiến tranh; 
hành động cưỡi ngựa cũng với ý nghĩa cầu mong cuộc sống đầy đủ, sung túc 
vì con ngựa, con trâu chính là những loài vật gần gũi với con người, phục vụ 
đắc lực cho đời sống, sản xuất của con người. 

Lễ Thu binh gồm 4 phần: 
Phần 1. Múa Thượng nguyên (Sảnh nhuồn miến dung) 
Gồm 8 người múa thượng nguyên (thu binh) với hình thức dùng xe 

ngựa chở các lộc tài, may cho con cháu, mùa màng, lợn, gà, trâu, ngựa, tiền 
bạc…năm mới về với dòng họ và cộng đồng (Phần này chỉ múa, hát không 
có cúng) 

Lời hát kể lại câu truyện truyền thuyết: Xưa nay có năm vị quan đi mua 
trâu, mua ngựa. Mua được ba trăm con trâu, mua được bốn trăm con ngựa 
dắt về trên đường mệt nhọc đói khát không có cơm ăn, phải ăn bằng sỏi đá 
bên bờ suối, cả đêm đau bụng không yên ổn, đau bụng không ngủ được chỉ 
mong trời sáng đi về nhà.  

Do đói quá đi không nổi, nếu quay lại thì bị chém đầu, mà đi về thì mệt 
đói không đi được. Nghĩ đi, nghĩ lại họ cần có một con dao để tự vệ bản 
thân, về gần làng thì chó sủa om xòm, người nhà ngủ không hay biết, dắt 
trâu ngựa về đến nhà họ rất vui mừng. Người nhà ngạc nhiên hỏi mua hay là 
trộm mà được nhiều trâu ngựa thế? 

Một người đứng trước nói là mua, người thứ hai trả lời rằng một nửa 
mua, một nửa trộm. Sau khi rửa chân tay ăn uống xong thì lên giường ngủ 
nghỉ. Khi ngủ được một canh giờ thì còn yên tĩnh không có gì xảy ra, ngủ đến 
hai canh thì lo nghĩ buồn sầu, ngủ đến canh ba thì có người đến bắt và tiếng 
trống chiêng vang lên đầu giường. Khi thức dậy thấy bố mẹ ở bên ngoài và 
lập tức nhảy qua vách nhà ra ngoài định chạy trốn, nhưng cái áo mắc trên 
vách nhà bị treo lủng lẳng và bị bắt để xử tội.  
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Khi bị bắt, không muốn cho để làng trên nghe, không muốn cho làng 
dưới biết…Nếu để người già biết việc trộm cắp (xấu) sẽ bị xử tội chết theo lệ 
làng, dù có đông anh em cũng không thể cứu được. 

Khi khiêng ra đồng chôn được ba năm xảy ra chuyện lạ ngược đời là 
phần xác vẫn không phân huỷ, gà chưa gáy mà vỗ cánh, ngựa chưa cưỡi mà 
động chân, chó sủa một thanh động trời động đất, tiếng trống chiêng cùng 
tiếng ngựa hý. 

Phần 2. Múa Thu binh (Siêu panh) 
8 người múa thu binh cầm dao, cầm kiếm, cầm cờ, cầm gậy múa đón 

nhận lộc tài, con cháu, lúa thóc, lợn, gà, tiền bạc…được dùng xe, dùng ngựa 
chở về. 

(lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa: 
Gia chủ có ý có tâm khai niên, khai tiết kính thờ thần linh, tổ tiên đầu 

xuân năm mới tám người đàn ông đón nhận là người hiền lành cầm dao, cầm 
kiếm, cầm cờ, cầm gậy đi vòng quanh đón lộc tài, may mắn, nhiều con, nhiều 
cháu, nhiều lúa gạo, lợn, gà, trâu, bò, tiền bạc… năm mới chạy ùn ùn về nhà, 
về bản, năm nay nhiều hơn năm năm trước. Tám người đàn ông người lương 
thiện đạp xe, cưỡi ngựa chở lộc về nhà, về bản được an khang, thịnh vượng. 

Phần 3. Hát Thu binh (Nộp ckáo) 

Những người đàn ông vừa múa nghi lễ vừa hát 
(lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa: 
Ta ở Quảng Đông đến làm khách 
Chuyển đi chuyển lại lại chuyển cùng 
Ba năm bốn tháng chẳng về được 
Chỗ nhà nữ nàng ruộng rậm rạp 
Phần 4. Múa Công tào kết thúc Lễ Thu binh (Là công chồ) 
Tất cả mọi người vừa hát vừa múa nghi lễ. 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
Xin hỏi công tào nơi xuất xứ 
Công tào xuất xứ hữu nhân duyên 
Phụ mẫu phân tiền ba trăm gánh 
Biển đông vận tiền đến biển Tây 

 



23 
 

Mắm muối chuyển về đến bắc gian 
Cập bến bắc gian ngôi chùa nhỏ 
Muốn biết ngôi chùa thần hữu linh 
Người ta bái thần mang vật sống  
Ta đây thủ lợn bé tiểu xinh 
Ba ký nhục chi xơi gần hết 
Vài đồng tiền giấy vọng thần linh 
Trước mặt đại hoàng âm dương vấn 
… 

(có lời cúng, hát đầy đủ kèm theo Phụ lục 5) 
* Lễ Xuất binh và Lễ Thu binh được thực hiện lần đầu vào ngày mùng 

một Tết, sau đó hai lễ này diễn ra trong suốt những ngày tổ chức Lễ hội Púng 
Hiéng, tối thiểu là 06 lễ và tối đa là 12 lễ. 

(6) Lễ Cầu mùa (Uệng) 
Nghi lễ được tổ chức vào sáng mùng Hai Tết. 
Mọi người tập trung đến nhà trưởng dòng họ sớm khoảng 8-9h sáng để 

chuẩn bị. Nếu hôm đó cũng là ngày kết thúc lễ hội, tổ chức Lễ cúng thu niên 
(Siêu hiéng), thì sáng hôm đó họ lại mổ thêm một con lợn và gói thêm bánh 
nếp (ca cheng) để dâng lễ cúng.  

Dòng họ lập một đoàn do một thầy cúng chủ trì cùng với khoảng 10 - 
15 người (là đàn ông cả trong và ngoài dòng họ) mang lễ vật gồm: thịt lợn, 
bánh chưng và rượu đến cúng tại miếu làng (cúng chung cùng với lễ cúng 
của Làng). Họ phải mang theo chiêng, trống và tổ chức nhảy trước miếu làng 
ít nhất hai lần. Sau đó họ trở về nhà trưởng họ tiếp tục chuẩn bị cho phần 
cuối cùng. Theo phong tục của người Dao, ngày mùng 2 tết hàng năm cả bản 
đều góp lễ ở nhà ông trưởng làng để ra miếu cúng thành hoàng làng, nếu năm 
nào trong bản có nhà làm Lễ Púng Hiéng thì nhà đó sẽ mang chiêng trống ra 
miếu nhảy múa chung cùng cả bản. 

Lễ Cầu mùa có 18 bài múa chính cầu xin thần linh, tổ tiên phù hộ trong 
phần “Cầu mùa” của Lễ Púng Hiéng với mục đích cầu lộc, cầu tài, cầu con 
cháu đông đúc, lợn, gà, trầu, bò, tiền bạc…được nhiều trong năm mới và 1 
bài múa kết thúc Lễ Cầu mùa. Tất cả các bài múa này đều là điệu múa 
chuông trên nền nhạc của nhạc cụ truyền thống và các bài hát nghi lễ. 

Bài 1. Múa Bái thầy (Pái sời ông) 
(trích đoạn lời cúng bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
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- Chấp đi thâm sơn nam ngô định 
Để đầu lạc địa bai tam nguyên 
Thái vị chúng quan đến lĩnh dưỡng 
Lĩnh liệu sư nam Bái sư thầy  
- Chấp đi thâm sơn bát cảm bái 
Hồi đến lại bái lý hoàng thứ nhất thân 
Hoàng tự đệm đầu nhĩ tác chủ 
… 
Bài 2. Múa Kim Tơ (Xkâm là táy) 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
- Sợi tơ sợi tơ hồng 
Một đôi sợi tơ song song 
Tay trái cầm, tay phải buộc 
Đôi sợi tơ buộc rất phong lưu 
- Sợi tơ sợi hồng 
Một đôi sợi tơ trang điểm đầu hồng hào 
Tay trái cầm tay phải buộc 
Trang điểm trên đầu được phong lưu. 
… 
Bài 3. Múa Kim triều (Là Ckâm chiêu) 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
- Sớm nay về đến đây 
Đến lúc mây trời chưa quang 
Tay cầm cung bắn vân vũ 
Sớm được bốn bên vân vũ khai 
- Sớm nay về đến đây 
Đến lúc mây trời chưa rời ra  
Tay cầm cung bắn vân vũ 
Sớm được bốn bên vân vũ rời ra 
… 
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Bài 4. Múa Công tào (Công chồ miến dung) 
(lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
Xin hỏi công tào nơi xuất xứ 
Công tào xuất xứ hữu nhân duyên 
Phụ mẫu phân tiền ba trăm gánh 
Biển Đông vận tiền đến biển Tây  
Mắm muối chuyển về đến bắc gian 
Cập bến bắc gian ngôi chùa nhỏ 
Muốn biết ngôi chùa thần hữu linh 
Người ta bái thần mang vật sống 
Ta đây thủ lợn bé tiểu xinh 
Ba ký nhục chi xơi gần hết 
Vài đồng tiền giấy vọng thần linh 
… 
Bài 5. Múa Cúng sư thầy (Sời tía miến dung) 
(trích đoạn lời cúng bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
Bái tổ sư (Si tía) 
Chưa có thầy chưa được thầy dạy 
Chưa theo thầy mà dạy cho con 
Quản hết danh tiếng cho bát nước 
Ra cửa ba bước bái danh thầy 
Hành bờ phải đi đôi ba bờ 
Chớ mà nhầm bước cho thương vong 
Học phép nên học phép lão ban 

Chớ học phép hại là không chân chính 

… 

Bài 6. Múa Thượng thanh (Sảnh cxinh miến dung) 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa: 
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Bốn châu đại thánh đại hoàng 
Quản hạ nguồn đến ở mười phương 
Ta cùng sư phụ đến đến dẫn  
Trước thì xin lên tống hào quang 
Tháng một mồng một mồng hai quyết 
Tháng hai mồng năm đại giáng hoàng 
Tháng Ba mồng Ba là bản vị 
Hồng châu nhiều thánh ở tốt dài 
… 
Bài 7. Múa Hạ đàn (Ha tàn miến dung) 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa: 
Bái xin mai phân qua yên trọ 
Thiên văn học phép có thông minh 
Chú ở trên trời muôn hạ tự 
Sớm sớm cưỡi ngựa xem triều đình 
Tuần trời ba chàng hai chị em 
Nước xuất đất vén đuôi cá vàng 
Nhà bè đánh rơi ven bờ lập 
Nghe nói sáng nay có mời nhau 
Nhất tâm chỉ mong cá nước biển 
Bái xin xuất sơn mười chín chàng 
… 
Bài 8. Múa Bàn Vương (Piền hùng miến dung) 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
Bàn cổ ra đời là ngày nào 
Bàn cổ ra đời là giờ nào 
Bàn cổ ra đời là ngày Thìn 
Bàn cổ ra đời là giờ Thìn 
Bàn cổ lâm bệnh là ngày nào 
Bàn lâm bệnh là giờ nào 
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Bàn cổ lâm bệnh là ngày Thìn 
Bàn lâm bệnh là giờ Thìn 
… 
Bài 9. Múa Hố quan (Dố miến dung) 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
Binh côn xin trên xin thần quỷ 
Lại xin nam vị hầm mệnh thần 
Thổi lửa khói lên 
Thấy người thân trắng ta thân đen 
Ngày hai chín không có trăng sáng 
Xuống bến nước rửa chẳng sạch 
Thiên hạ tại hoàng ta chẳng nói 
Ta nói dân gian lửa khói mù 
… 
Bài 10. Múa Gia tiên (Cka phin miến dung) 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa: 
Quan đạo đại miếu xin tổ quỷ 
Dương châu đại điện xin gia tiên 
Chẳng qua nam đồng ngọc nữ quỷ 
Tháng mười gặt lúa phơi ở ruộng 
Ruộng trên ruộng dưới cùng gặt lúa 
Cách biệt con cháu đang ở nhà 
Quý ông gia tiên là thứ nhất 
Quý bà gia tiên là thứ hai 
Gia tiên buộc phải ngồi báo ứng 
Ra đầu lễ bái về Bàn hương 
… 
Bài 11. Múa bản mệnh (Puồn mạnh miến dung) 
(lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
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- Trú tại nhà ta người ta thổ đường 
Trước bàn thờ ta thắp hương nhang 
Chân đạp ngựa yên chẳng dấm cỏ 
Một đôi đầu tóc trắng như bạc: 
- Tháng một tháng dần là tháng mệnh con hổ 
- Tháng hai là tháng mệnh con mèo 
- Tháng ba là tháng mệnh con rồng 
- Tháng tư là tháng mệnh con rắn 
- Tháng năm là tháng mệnh con ngựa 
- Tháng sáu là tháng mệnh con dê  
- Tháng bảy là tháng con khỉ 
- Tháng tám là tháng mệnh con gà 
- Tháng chín là tháng mệnh con chó 
- Tháng mười là mệnh con lợn 
-Tháng mười một mệnh con chuột 
- Tháng mười hai mệnh con trâu 
… 
Bài 12. Múa Chủ chúa (Chi chiếu miến dung) 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa: 
Một nét hai nét nên thành nét 
Ba nét bốn nét nên thành hoàng 
Hoàng tử áp đầu người thành chủ 
Chủ nhân yên trọ ở hướng nào 
Ở đầu làng trông cuối làng 
Ở cuối làng trông đầu làng 
Chỗ xa nên ở ba lý lộ 
… 
Bài 13. Múa Thượng nguyên (Sảnh nhuồn miến dung) 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
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Xưa nay có năm vị quan đi mua trâu, mua ngựa. Mua được ba trăm con 
trâu, mua được bốn trăm con ngựa dắt về trên đường mệt nhọc đói khát 
không có cơm ăn, phải ăn bằng sỏi đá bên bờ suối, cả đêm đau bụng không 
yên ổn, đau bụng không ngủ được chỉ mong trời sáng đi về nhà. 

… 
Bài 14. Múa Luật đạt (Lát thát) 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
Bến thông nên phải đạt thông 
Hoa cầu nên đại hoa cầu 
Thượng lộ gặp em không trống qua 
Hiểu em sớm lui không đứt dao 
Bến thông nên phải đặt thông 
Hoa cờ nên phải đại hoa cờ 
… 
Bài 15. Múa Cố binh (Cú Pênh) 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
Cố binh chàng mười hai 
Cố binh mười xuống ca đường 
Tổ tông yên ổn sơn tân địa 
Đời nay rừng núi phải gặp ca 
Yên đẹp ba năm chưa lồng nửa 
Hai chàng trong bụng tự thông minh 
… 
Bài 16. Múa Học phép (Hioc pháp ca) 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
Học phép nguyên theo trước  
Đời nay đánh loạn mất nhiều năm 
Chớ đo tổ sư người chẳng ở 
Ta nay xin được khuyên thần tiên 
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Sư con học phép được người tồn 
… 
Bài 17. Múa Toạ đàn ông (Chọi đàn ông) 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
Toạ chỗ ông ngồi chỗ ông 
Nhà trung có rượu tự giót uống 
Tháng mười hồng đậu buông lâu rụng 
Hồi về nang niệm tổ sư ông 
- Toạ chỗ chàng ngồi chỗ chàng 
Nhà trung có rượu tự giót uống 
Tháng mười hồng đậu buông lâu rụng 
Hồi về nang niệm tổ sư chàng 
… 
Bài 18. Múa Xuất đồng (Xuất Tồng ca) 
(lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa:  
Đi lâu về đến đi lâu về 
Hành trình đi lâu hai ba năm 
Khi đi được thấy người xuống giống 
Nay về được thấy ruộng đốt rơm 
Xin hỏi hai bên cùng tay chân 
Hỏi người thu hoạch được mấy nghìn 
Bảo người hai bên qua đường đi 
Bảo người thu hoạch được vạn nghìn 
Thái vị nam triều hai mươi sáu 
Cố binh chàng mười hai về cùng chỗ 
Hồi về cẩn cầm ba hồn hộ ta thân 
… 
Kết thúc. Bài ca cầu mùa (Dung uệng) 
(trích đoạn lời hát bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa: 
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- Tốt thanh trống tốt thanh đều 
Tốt thanh tiếng trống tốt thanh đều 
Đánh trống mà tốt múa lại đẹp 
Đánh trống mà bền múa lại bền 
Cầu cho gia chủ năm nay được thịnh vượng 
Ngàn năm vạn tháng được yên vui 
… 

(có lời cúng, hát đầy đủ kèm theo Phụ lục 6) 
(7) Lễ Thu niên (Siêu hiéng) 
Đây cũng là ngày kết thúc Lễ hội Púng Hiéng. Lễ này kết thúc vào ngày 

mùng 2 hoặc mùng 4, hiếm khi là mùng 6 nhưng vẫn có thể nếu gia chủ có 
điều kiện kinh tế và không muốn làm Lễ cúng thu niên (Siêu hiéng) trùng với 
gia đình khác. Việc chọn mùng 2, 4 hay 6 là do điều kiện kinh tế của gia đình 
trưởng họ và còn do người Dao kiêng kị ngày Thìn (nung khâu zơm) và ngày 
Tỵ (nung khâu zoàng) là 2 ngày không tốt nên không tổ chức vào 2 ngày này, 
do đó nếu tết năm tổ chức Lễ hội Púng Hiéng mà mùng 2 trùng với ngày 
Thìn hoặc Tỵ này thì sẽ làm lễ Thu niên (Siêu hiéng) vào mùng 4. 

Gia chủ đặt lên bàn thờ tổ tiên 6 hoặc 10 cái bánh nếp (ca cheng); đặt 
lên mâm lễ “Chiêu miên” trước bức tranh thờ 6 hoặc 12 cái bánh nếp (ca 
cheng); đặt phía trước, thấp hơn “Hang húa tàn” đặt một mâm lễ bày đầy đủ 
các bộ phận: đầu, 4 chân, thân, đuôi, bộ lòng lợn đã luộc chín. 

Thầy cúng thực hiện các nghi lễ cúng tổ tiên (nếu Lễ Khai niên thầy 
cúng làm chủ lễ thì Lễ Thu niên này trưởng họ phải làm chủ lễ; nếu trưởng 
họ không biết cúng thì đứng làm chủ lễ, thầy cúng sẽ khấn giúp).  

Thầy cúng thực hiện các nghi lễ cúng tổ tiên, trưởng dòng họ sẽ múc 
rượu hoãng rót vào chén trên bàn thờ mời thần linh, tổ tiên, chia, đốt tiền âm 
cho thần linh, tổ tiên và gieo quẻ âm dương:  

(trích đoạn lời cúng bằng tiếng Dao) 
Dịch nghĩa: 
Chén rượu thứ nhất, mời thần tổ về ăn bánh chưng, ăn thịt, uống rượu. 
Chén rượu thứ hai, mời thần tổ về về ăn bánh chưng, ăn thịt, uống rượu 

và báo cáo thần linh lễ cúng Tết Hạ Niên của chúng con hôm nay thành công 
tốt đẹp rồi.  

Chén rượu thứ ba, mời thần tổ ăn uống và chúng con phát cho các vị 7 
con giấy ngựa báo cáo Thu Niên; 12 con giấy ngựa hậu tạ cho tổ tiên, thần 
linh đã phù hộ cho con cháu làm xong lễ này được hoàn thành; 9 con giấy 
ngựa để cầu con cháu mạnh khỏe, thông minh; 12 con giấy ngựa để cầu mùa 
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màng, lúa gạo, ngô thóc được đầy đồng;12 con giấy ngựa cầu cho nhiều lợn 
gà, trâu bò;12 con giấy ngựa cầu tiền bạc, 12 con giấy ngựa cầu cho con 
cháu săn bắt được nhiều thú vật rừng... 

Chén rượu thứ tư, chúng con xin được phân minh tiền vàng đã đốt cho 
các thần linh, tổ tiên chia nhau: 7 con giấy ngựa báo cáo Thu Niên; 12 con 
giấy ngựa hậu tạ cho tổ tiên, thần linh đã phù hộ cho con cháu làm xong lễ 
này được hoàn thành; 9 con giấy ngựa để cầu con cháu mạnh khỏe, thông 
minh; 12 con giấy ngựa để cầu mùa màng, lúa gạo, ngô thóc được đầy 
đồng;12 con giấy ngựa cầu cho nhiều lợn gà, trâu bò;12 con giấy ngựa cầu 
tiền bạc, 12 con giấy ngựa cầu cho con cháu săn bắt được nhiều thú vật 
rừng... 

Chén rượu thứ năm, mời tổ tiên, thần linh thu nhận những lễ vật và 
mang theo lên xe lên ngựa đi về: 7 con giấy ngựa báo cáo Thu Niên; 12 con 
giấy ngựa hậu tạ cho tổ tiên, thần linh đã phù hộ cho con cháu làm xong lễ 
này được hoàn thành; 9 con giấy ngựa để cầu con cháu mạnh khỏe, thông 
minh; 12 con giấy ngựa để cầu mùa màng, lúa gạo, ngô thóc được đầy 
đồng;12 con giấy ngựa cầu cho nhiều lợn gà, trâu bò;12 con giấy ngựa cầu 
tiền bạc, 12 con giấy ngựa cầu cho con cháu săn bắt được nhiều thú vật 
rừng... 

Mời thần linh và tổ tiên sau lĩnh nhận các lễ vật trên thì ở lại chứng 
giám cho con cháu đang thực hiện các bước lễ púng hiéng được tốt tốt đẹp.  

Có 3 người đàn ông đã được gia chủ lựa chọn và nhờ trước đó (phải là 
những người đàn ông đã có gia đình, có tư cách tốt, có sức khỏe và là chủ 
những gia đình đó) sẽ thực hiện các nghi lễ chuẩn bị cho việc đổ cây. Trong 
đó có một người chính (là thầy cúng) và hai người phụ. Hai người phụ mang 
trang phục của thầy mo, đội mũ quan sẽ có nhiệm vụ hạ 4 cây tre và 4 cây 
mía ở ngoài cùng. Người chính đội mũ quan và mặc áo choàng đỏ có nhiệm 
vụ cúng và hạ hai cặp tre, mía ở trong cùng ngay cạnh bàn thờ tổ tiên.  

Đầu tiên, người mặc áo đỏ tay cầm chuông và một thanh tre nhỏ (que 
múa) đứng quay mặt về bàn thờ, miệng nhẩm theo lời một thầy cúng. Hai 
người còn lại nhảy múa, bên cạnh có thêm hai thầy cúng hát cúng cho bài 
nhảy, trống, chiêng vẫn được gõ liên tục. Xung quanh, có rất đông mọi người 
đến xem và chờ đến những giây phút cuối cùng của ngày lễ. Sau khi nhảy 
được 4 - 5 lần thì bắt đầu lễ “chặt” cây. Những người đàn ông khỏe mạnh 
trong dòng họ vào giúp sức gỡ các cây ra và giữ thẳng để 3 người làm động 
tác “chặt” cây, lấy que tre đập vào cây tre, cây mía giống như đang chặt cây, 
khi nào nghe thấy hiệu lệnh của thầy cúng, họ dùng sức nâng cây lên rồi đập 
mạnh xuống nền nhà cho quả rụng. Lần lượt từng cây một được hạ xuống, 
nếu những người có sức khỏe có thể làm cho rụng hết quả và gẫy nát cả 
những cây mía (ba đào dénh). Người mặc áo đỏ sẽ chặt cây cuối cùng đồng 
nghĩa với nhiệm vụ dọn dẹp tất cả mọi thứ và kết thúc nghi lễ. Điểm đặc biệt 
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của nghi lễ này hội tụ ở người chính (mặc áo đỏ). Người được mời này phải 
là những người có tư chất đặc biệt, người có chức vụ hoặc được bà con tin 
tưởng, đặc biệt uy tín trong cộng đồng, có đạo đức, gia đình đủ gái trai, có 
kinh tế, là người ngoài họ hoặc trong họ đều được nhưng nếu lễ Púng Hiéng 
trước đã mời người này thì lần sau không mời nữa, phải mời người khác. 
Người này phải là người xem tuổi theo tử vi năm mới được mệnh tốt, may 
mắn, nhiều tài lộc. Mọi người đến xem lễ luôn luôn háo hức chờ đợi tới giây 
phút cuối cùng để được xem người này thực hiện nhiệm vụ chặt cây. Khi 
nghi lễ bắt đầu, người mặc áo đỏ dường như đã nhập tâm hoàn toàn vào bài 
khấn của thầy cúng đứng bên cạnh. Mọi hành động, suy nghĩ, từng động tác 
đều theo hiệu lệnh của thầy cúng. Khi bắt đầu động tác đập cây xuống đất có 
thể nhảy, đập dập cây với một sức mạnh khác thường, cây tre có thể gẫy, làm 
rụng hết quả được làm bằng bột nếp gắn (tượng trưng cho quả sấu) trên cây, 
đặc biệt là cây mía có thể bị dập nát mà người bình thường cũng không đủ 
sức khỏe để làm được như thế. Họ cho rằng được thần linh phụ trợ cho nên 
mới có được sức khỏe để làm được như vậy. 

Sau khi tất cả các cây đã được đổ xuống, trưởng họ hô to: “Hỡi con 
cháu, hãy mau mau đến nhặt mùa màng và may mắn!”, người lớn nhường 
chỗ cho trẻ con tới nhặt quả và những thanh mía trước, rồi cả người lớn cũng 
xúm vào, mỗi người cố gắng nhặt cho mình một ít, hoặc bẻ cành đem về nhà 
lấy may mắn. 

Kết thúc lễ, Trưởng dòng họ cho dọn hết đồ lễ cúng, cất tranh thờ, bộ 
trống chiêng; hạ đồ lễ trên bàn thờ: bánh, chuột sấy, lợn xuống để chế biến 
món ăn mời khách. 

Mọi người tổ chức một bữa ăn uống linh đình cho tất cả mọi người có 
mặt trong ngày hôm đó. Sau bữa cơm, trưởng họ trả công cho thầy cúng và 
những người chặt cây bằng thịt lợn. Đến khoảng 4 - 5 h chiều, sau bữa cơm 
là lễ đã hoàn toàn kết thúc. Mọi người trở về nhà vui vẻ và hy vọng ở một 
năm mới nhiều may mắn, thuận lợi. 

(có lời cúng, hát đầy đủ kèm theo Phụ lục 7) 
5.b.4. Một số kiêng kị trong những ngày diễn ra Lễ hội Púng Hiéng 
* Một số kiêng kị 
Những ngày tết là những ngày cuối năm, là khoảng thời gian linh 

thiêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nhất là thời khắc giao thừa. Lễ 
hội Púng Hiéng được tổ chức vào dịp này càng làm tăng thêm tính linh 
thiêng của ngày lễ. Chính vì thế, để cho Lễ hội Púng Hiéng diễn ra một cách 
suôn sẻ, đảm bảo tính trang nghiêm mà từ xưa, đồng bào Dao Tiền đã đặt ra 
những quy định chặt chẽ về kiêng kỵ trong những ngày diễn ra Lễ hội Púng 
Hiéng.  
​ - Kiêng để đầu trần 
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​ Người Dao Tiền quy định, khi đến tham dự Lễ hội Púng Hiéng phụ nữ 
phải đội khăn, đàn ông cũng phải quấn khăn hoặc đội mũ, nhất là khi những 
người đàn ông tham gia vào các nghi lễ chính thì quy định này bắt buộc phải 
làm theo. Họ phải luôn tự ý thức cho mình sự nghiêm túc triệt để, không 
được để đầu tóc bị rối, bù xù mà phải có khăn, có mũ đội đầu, vừa gọn gàng 
vừa lịch sự. 
​ - Kiêng tiếng trẻ con khóc 
​ Trong suốt những ngày diễn ra Lễ hội Púng Hiéng, người lớn luôn luôn 
phải nhắc nhở con cháu nhất là những em nhỏ không được vui đùa quá trớn, 
không được quấy khóc. Vừa để tránh sự không vui trong ngày lễ vừa là điều 
kiêng kị lớn trong những ngày đó. Nếu trong những ngày lễ, đặc biệt là 
những đêm quan trọng nếu có trẻ con quấy khóc thì các nghi lễ sẽ mất thiêng 
thậm chí có trường hợp phải tổ chức lại vào năm sau. 
​ - Kiêng to việc to tiếng, cãi vã 
​ Việc to tiếng, cãi vã giữa vợ chồng, người thân trong gia đình hay với 
người ngoài là điều không được để sảy ra trong những ngày này. Những việc 
đó vừa mất vui, gây mất đoàn kết trong dịp cuối năm xum họp vui vẻ vừa 
không hay cho việc tổ chức các nghi lễ linh thiêng. Không khí căng thẳng sẽ 
làm kinh động đến thần thánh, làm hỏng tính trang nghiêm của các nghi lễ. 
Chính vì vậy, những người say rượu hay có điều gì khuất tất thì không nên 
đến dự Lễ hội Púng Hiéng để tránh gây ảnh hưởng xấu tới việc tiến hành lễ. 
​ - Kiêng đổ rác vào những ngày lẻ 
​ Ngày tết, tất cả các gia đình nhất là gia đình đang có Lễ hội Púng 
Hiéng rất kiêng kỵ việc đổ rác vào những ngày lẻ. Bắt đầu tính từ mồng Một 
đến mồng Mười tết, những ngày lẻ mọi người có thể quét nhà nhưng không 
được phép đổ rác ra ngoài mà phải quét gọn để ở góc nhà, đến ngày chẵn mới 
được đem đi đổ. Trong quan niệm của người Dao, ngày lẻ là ngày của dương 
gian, ngày có nhiều ý nghĩa tâm linh, họ không mang thứ gì của nhà mình ra 
ngoài vì như thế sẽ mất lộc và cũng không đem thứ gì từ bên ngoài vào nhà 
mình vì sợ rước họa vào nhà. Họ cũng không đi đâu xa trong ngày mồng 
Một, mồng Ba và mồng Bảy, những ngày đó là ngày xấu nên ra đường rất dễ 
gặp tai họa. 
​ Ngoài ra, vào những ngày tết, tất cả mọi nhà phải thắp đèn sáng ngoài 
hiên nhà. Không riêng gì gia đình có Lễ hội Púng Hiéng mới thắp đèn sáng 
ngoài hiên suốt đêm, mà tất cả các gia đình người Dao Tiền đều có tục lệ như 
vậy. Từ đêm 28 Tết, mọi nhà đều thắp điện sáng chưng từ trong nhà đến 
ngoài hiên vừa để có thể nhìn rõ mọi thứ lúc đêm tối vừa mang ý nghĩa tâm 
linh về việc cầu mong những điều tốt đẹp. Người Dao Tiền quan niệm, 
những ngày tết là thời điểm quan trọng nhất trong năm, thời khắc chuyển 
giao giữa cái cũ và cái mới, chính vì vậy đây chính là thời điểm cả ma dữ lẫn 
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ma lành đều hoạt động. Họ phải thắp điện sáng để ma dữ không có cơ hội 
làm hại con người, giữ cho nhà cửa luôn sáng sủa. 

- Kiêng tổ chức đám tang: Trong bản có người chết vào dịp có dòng họ 
tổ chức Lễ hội Púng Hiéng (kể cả người trong, lẫn ngoài dòng họ) nếu vào 
ngày 29, 30 Tết thì chôn luôn trong ngày rồi sẽ làm lễ tang sau; Nếu người 
chết vào đêm 30 Tết hoặc ngày mùng Một thì phải đắp chiếu cho người chết 
coi như đang sống đến khi nào tổ chức xong Lễ hội (ngày mùng Hai) mới 
được đưa đi chôn, làm lễ tang. 

* Việc chuyển giao bàn thờ cho trưởng họ tiếp theo  
Việc chuyển giao bàn thờ và đồ cúng cho trưởng họ tiếp theo cũng phải 

làm lễ cúng rất cẩn thận. Khi ông trưởng họ mất đi sẽ phải làm tổ chức Lễ 
hội Púng Hiéng vào Tết năm đó chu đáo rồi mới được chuyển cho người kế 
nhiệm. Trong năm đó, gia đình trưởng họ cũ sẽ chọn ngày đẹp để làm lễ 
chuyển giao bàn thờ cho trưởng họ mới. Trong lễ này phải mổ 1 con lợn mẹ 
to để dâng cúng tổ tiên. Nhà trưởng họ mới cũng chọn ngày đẹp để đón bàn 
thờ về. Khi đón bàn thờ về đến nhà (có họ thì đem bàn thờ cũ về nhưng cũng 
có họ không đem về, làm bàn thờ mới), phải mổ 1 con lợn dâng lễ, báo cáo tổ 
tiên mình đã nhận bàn thờ và từ giờ trở thành trưởng họ, tiếp tục chăm sóc 
bàn thờ, thờ cúng tổ tiên của dòng họ. Hàng năm, nhà trưởng họ giữ bàn thờ 
phải thực hiện các nghi lễ trong năm: ngày rằm tháng 5 và 14/7 Âm lịch phải 
cúng 1 con lợn khoảng 20-30kg (2 ngày này đối với người Dao là ngày làm 
lễ cầu mùa trong chuỗi những ngày cầu mùa theo lễ nghi nông nghiệp trong 
năm, nhà ai cũng có lễ cúng nhưng riêng nhà trưởng họ phải cúng lớn hơn 1 
chút cho tổ tiên của mình).  

6. Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể 
a) Giá trị lịch sử  
- Lễ hội Púng Hiéng (Tết Hạ Niên) là lễ hội tái hiện lại lịch sử dân tộc 

của cộng đồng người Dao Tiền.  
- Trong Lễ hội, mỗi nghi lễ có các tích truyện giải thích về nguồn gốc 

con người, muôn loài, thế giới, vũ trụ theo quan niệm của thế giới quan thần 
thoại; kể về ông tổ của người Dao, quá trình thiên di của người Dao, nhắc 
nhở con cháu nhớ về cội nguồn. 

- Trong mỗi Bàn thờ tổ tiên dòng họ đều treo một bức tranh thờ ân nhân 
dòng họ, có dòng họ treo bức tranh hai người phụ nữ khênh con chó hoặc có 
dòng họ là bức tranh thờ con chim hút mật để nhắc nhở con cháu nhớ về ân 
nhân của dòng họ. 

- Hình tượng cây sấu (cây tre), cây trò chỉ (cây mía) và quả, những con 
thú cũng phản ánh cuộc sống của con người từ xa xưa gần gũi, gắn chặt với 
thiên nhiên. Rừng cây, con suối, thú săn là nguồn sống của con người nên họ 
tôn thờ tự nhiên, tôn thờ nguồn sống của mình. 
 



36 
 

b) Giá trị văn hóa 
b.1. Tính cố kết cộng đồng 
- Lễ hội Púng Hiéng tuy là lễ của dòng họ nhưng lại mang tính cộng 

đồng rất lớn. Mọi người coi Lễ hội Púng Hiéng chính là nơi để hội tụ dòng 
họ, làng bản, là lúc để mọi người có thể hỏi han, chúc tụng nhau.  

- Để chuẩn bị cho Lễ hội Púng Hiéng rất cần sự hợp lực, hợp sức và 
hợp ý của tất cả các gia đình trong dòng họ. Ai cũng ý thức được vai trò và 
trách nhiệm của mình. Tất cả họ hàng, làng xóm cùng đến chung tay, góp sức 
tổ chức Lễ hội Púng Hiéng. Họ đến tham dự, đóng góp về sức lực, tinh thần 
và cả vật chất cho nhà trưởng họ. Họ đến dự lễ một cách vô tư, tự nguyện 
khiến cho Tết Hạ Niên trở thành ngày vui của cộng đồng toàn bản. Những 
ngày diễn ra Lễ hội Púng Hiéng, tất cả mọi người trong họ tập trung tại nhà 
trưởng họ, họ cùng nhau làm việc, phụ nữ nấu nướng, đàn ông tiếp đón 
khách, đưa khách vào dự lễ. Có thể nói, Lễ hội Púng Hiéng thực sự là dịp để 
cho các cá nhân, gia đình có điều kiện giúp đỡ nhau về mọi mặt. Người cho 
đi sự giúp đỡ, nhận lại sự biết ơn và ngược lại, nó trở thành mối dây liên kết 
cộng đồng rất bền chặt. Điều này đã làm cho các thành viên trong cộng đồng 
xích lại gần nhau hơn. 

- Các dòng họ của người Dao Tiền ở khắp các bản trong xã, huyện, 
huyện khác trong tỉnh, thậm chí cả tỉnh khác. Vì vậy, Lễ hội Púng Hiéng 
được coi như Tết đoàn viên, những người thân trong dòng họ từ nhiều nơi trở 
về, những người đi làm ăn xa hoặc lấy chồng xa đều cố gắng thu xếp để về 
vui vẻ cùng đại gia đình. Mọi người dân trong bản cũng đến góp sức, góp 
công, góp của để những ngày lễ thực sự vui vẻ, đầy đủ và ý nghĩa.  

b.2. Tính giáo dục 
- Lễ hội Púng Hiéng hội tụ đầy đủ và là sự tổng hòa những nét văn hóa 

đặc sắc của dân tộc. Lễ hội Púng Hiéng có sự tham gia của con cháu trong 
dòng họ, là tất cả những người Dao Tiền trong và ngoài bản. Vì vậy, Lễ hội 
Púng Hiéng là một dịp thuận lợi để giáo dục con cháu về truyền thống của 
dân tộc. Qua Lễ hội Púng Hiéng, các thế hệ người Dao có thể hiểu được 
nguồn gốc, văn hóa, truyền thống của dân tộc mà cha ông để lại. Mỗi một 
nghi lễ diễn ra đều hàm chứa ý nghĩa giáo dục, răn dạy con người phải nhớ 
về tổ tiên, nguồn cội, ân nhân, lòng biết ơn. 

- Lễ hội Púng Hiéng cũng là nơi người già có nhiệm vụ trao truyền văn 
hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc như: các bài hát nghi lễ; các điệu múa 
chuông, múa tín ngưỡng, nhảy; chơi các loại nhạc cụ truyền thống; các nghi 
lễ, phong tục, tập quán; đạo lý làm người, lịch sử dân tộc…góp phần ươm 
mầm những thế hệ người Dao. 

b.3. Tín ngưỡng dân tộc 
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Tín ngưỡng dân tộc được thể hiện một cách sâu sắc và rõ nét trong Tết 
Hạ Niên. Đó là: 

- Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên gắn với vai trò quan trọng của người đàn 
ông trong gia đình, dòng họ; vai trò của mỗi trưởng dòng họ để duy trì lễ hội 
này. 

- Tín ngưỡng thờ cúng Bàn Vương và Thành hoàng làng: Thờ cúng 
Bàn Vương là một tục lệ điển hình trong văn hóa tâm linh của người Dao. 
Bất cứ nhóm Dao nào cũng đều trú trọng đến việc thờ cúng này. Người Dao 
luôn coi việc thờ cúng Bàn Vương là một việc làm có liên quan đến vận 
mệnh của mỗi người, mỗi dòng họ và cả dân tộc. Bàn Vương được đồng bào 
Dao Tiền coi như thủy tổ của các dòng họ và được thờ ở miếu làng. Miếu 
làng cũng là nơi thờ Thành hoàng làng, những người có công khai hoang, lập 
làng nên luôn được biết ơn, phụng thờ. Hằng năm cứ tết đến, một số thầy 
cúng và các thanh niên trong bản đều phải mang lễ vật đến cúng tại miếu 
làng. Năm nào tổ chức Lễ hội Púng Hiéng thì dòng họ tổ chức Lễ hội Púng 
Hiéng có trách nhiệm lớn hơn trong việc cúng miếu làng. Vào sáng mồng hai 
tết, khi chuẩn bị kết thúc Lễ hội Púng Hiéng, hai thầy cúng và một tốp nam 
thanh niên mang lễ vật gồm: thịt lợn, bánh chưng và rượu đến cúng tại miếu 
làng. Họ phải mang theo chiêng, trống và tổ chức nhảy trước miếu làng ít 
nhất hai lần. Rồi sau đó trở về nhà mới được phép làm lễ kết thúc Lễ hội 
Púng Hiéng. Đây là nguyên tắc bắt buộc không được bỏ qua vào dịp tết 
không riêng gì những năm tổ chức Lễ hội Púng Hiéng đối với mỗi bản người 
Dao Tiền. Khi cúng khai lễ trong Lễ hội Púng Hiéng, trưởng dòng họ đã có 
bài cúng thông báo với Bàn Vương, Thành hoàng làng, với các loại ma của 
miếu làng rằng năm nay dòng họ mình tổ chức Lễ hội Púng Hiéng. Bài cúng 
vừa mang ý nghĩa thông báo việc tổ chức lễ hội vừa là mở đường cho tất cả 
các loại ma lớn bé, lành dữ cùng đến chứng kiến Lễ hội Púng Hiéng. Chính 
vì vậy, sau khi chuẩn bị kết thúc lễ, họ phải cúng tại miếu làng để đưa tất cả 
các loại ma ấy về vị trí cũ, từ nay ma dữ phải không được quấy nhiễu, ma 
lành thì phù hộ cho con cháu là ăn phát đạt. 
​ - Tín ngưỡng đa thần: Người Dao Tiền luôn cho cho rằng, mỗi một 
cánh rừng, con sông, con suối, mỗi cái cây, vách đá đều có một vị thần linh 
cai quản. Mùa màng của con người có được tươi tốt hay không đều phụ 
thuộc vào sự phù hộ của các vị thần linh đó. Lễ hội Púng Hiéng được tổ chức 
cũng chính là để đáp ứng cho nhu cầu thờ cúng các vị thần đó. Nó vừa là 
truyền thống vừa là trách nhiệm của các dòng họ. Mỗi năm, dù được mùa hay 
mất mùa thì khi đến hạn, dòng họ đó vẫn phải tổ chức. Năm được mùa thì tổ 
chức để cảm tạ ông bà tổ tiên, cảm tạ các vị thần linh đã phù hộ cho con cháu 
có một năm làm ăn như ý. Năm mất mùa thì tổ chức Lễ hội Púng Hiéng để tạ 
lỗi với thần linh và cầu mong một năm mới được các thần phù hộ, mùa màng 
lại tốt tươi. Đồ vật cúng trong Lễ hội Púng Hiéng cũng thể hiện rõ sự gắn 
liền chặt chẽ với tự nhiên: cây tre, cây mía, muông thú… Những cái đó đều 
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là của tự nhiên, việc mang chúng làm lễ vật quan trọng của Lễ hội Púng 
Hiéng cũng chính là mang ý nghĩa của việc thờ các thần tự nhiên. 

b.4. Tính biểu tượng 
- Giá trị biểu tượng của Lễ hội Púng Hiéng chính là hình tượng những 

cây tre, cây mía. Cây tre tượng trưng cho cây sấu (ma cấu déng) với ý nghĩa: 
cây sấu tán rộng, xum xuê, che bóng cho con người, cây sấu nhiều tán, nhiều 
cành thể hiện mong ước của người Dao về sự sinh sôi, nảy nở, nhiều con 
cháu, mong ước về cuộc sống no ấm, đầy đủ với những mùa màng bội thu. 
Cây mía tượng trưng cho cây chò chỉ (ba đào déng) cũng là biểu tượng tốt 
đẹp trong văn hóa Dao. Cây chò chỉ thân cao, thẳng, sừng sững giữa rừng 
xanh thể hiện cho mong ước của con người về sức khỏe, về ước mơ, nghị lực 
và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt là hình ảnh về các quả sấu, các 
hình con thú được nặn bằng bột nếp gắn chi chít lên thân cây tre (cây sấu) thể 
hiện một thế giới hiện thực sinh động nhưng cũng mang nhiều ý nghĩa. 
Người Dao gọi đó là quà tặng may mắn đầu năm mới. Những quả, những vật 
đó đã trải qua ba ngày, ba đêm, chứng kiến từng tiến trình của một lễ hội linh 
thiêng nên nó sẽ hội tụ linh khí của ngày lễ, chúng sẽ đem lại may mắn cho 
những ai có được nó. 

- Ba bức tranh thờ được treo trong những ngày diễn ra Lễ hội Púng 
Hiéng, là biểu tượng thiêng liêng về thế giới tâm linh của người Dao Tiền. 
Thể hiện quan niệm của con người về vũ trụ và triết lý về mối quan hệ giữa 
cuộc sống của con người với vạn vật trong vũ trụ theo tục thờ đạo Giáo. 
Trong đó, thần tiên chính là thế lực vô cùng quan trọng bảo trợ cho cuộc 
sống của con người và 3 vị thần cai quản ở 3 nơi là Ngọc thanh (thần cai 
quản trên trời), Thượng thanh (thần cai quản trần gian), Thái thanh (thần cai 
quản âm phủ) còn được gọi là Tam thanh, là 3 vị có quyền lực tối thượng. 

c) Giá trị nghệ thuật 
c.1. Dân vũ 
- Điệu múa chuông: Xuyên suốt những ngày diễn ra Lễ hội Púng 

Hiéng là điệu múa chuông truyền thống của dân tộc. Điệu múa kết hợp với 
tiếng trống, chiêng, tiếng chuông, chũm chọe, tù và,.. Tất cả kết hợp hài hòa, 
nhuần nhuyễn với nhau tạo nên âm hưởng sôi động mà không kém phần linh 
thiêng. Điệu múa chuông đặc trưng của người Dao Tiền là sự lặp lại của các 
động tác nhún, nhảy, xoay vòng, rung chuông, tất cả những động tác ấy được 
thực hiện một cách nhanh, gọn, dứt khoát lặp đi lặp lại và đi theo một vòng 
tròn. Mỗi lần nhảy kéo dài từ 40 - 60 phút nhưng thực sự ai đến tham dự 
cũng bị hút vào một không khí sôi động, hào hứng với những bước chuyển, 
xoay người của hàng chục người mà không ai bị lỗi nhịp trong vòng tròn đó. 
Người Dao khi sinh ra dường như bẩm sinh đã có thể nhảy những bước nhảy 
đó nên không phải người thuộc dân tộc khác ai cũng có thể học điệu nhảy 
này một cách dễ dàng được. 
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- Điệu múa nghi lễ: Các điệu nhảy, múa thực hiện những nghi lễ linh 
thiêng trong Lễ hội Púng Hiéng cũng phải do những người có kinh nghiệm 
thực hiện. Từng bước trong mỗi nghi lễ phải theo sự chỉ đạo của thầy cúng, 
không được thực hiện một cách tùy hứng sẽ làm mất giá trị của nghi lễ. 
​ - Người Dao gọi điệu nhảy đó là “Là miến”; “là” có nghĩa là nhảy hay 
gọi cách khác là múa; “miến” nghĩa là ma hay thần thánh, gọi là múa nghi lễ. 
Điệu nhảy vừa mang tính linh thiêng vừa mang tính sôi động, vui tươi của 
một lễ hội. Trong từng trường hợp, từng nghi lễ, mà điệu nhảy đó mang 
những sắc thái khác nhau. Trong Lễ hội Púng Hiéng, các điệu múa có nhiều 
hình thức khác nhau và mang nhiều ý nghĩa. Trong các nghi lễ linh thiêng, 
người nhảy múa là những người phải làm nhiệm vụ nhất định, họ được cho là 
những người thực hiện việc giao tiếp với thần linh, làm những công việc 
người bình thường không thể làm được ví như việc xua đuổi tà ma, quỷ dữ 
hay nhận phúc lành và đem về cho con cháu. 

- Hết những nghi lễ linh thiêng, mọi người từ khắp nơi tụ về lại cùng 
nhau hòa vào vòng múa lớn, có thể vừa nhảy múa vừa nói cười vui vẻ, người 
lớn dạy trẻ con học nhảy, người biết nhảy dạy cho người chưa biết. 

- Các điệu nhảy trong các nghi lễ 
Nhảy trong nghi lễ “Siêu panh” và “Xuất panh”:​Các điệu nhảy trong 

hai nghi lễ này mô phỏng các trận chiến của ông cha ta đấu tranh chống lại 
quỷ dữ, giành lại cuộc sống yên bình cho dân bản.  
​ Những người được chọn thực hiện hai nghi lễ này phải được luyện tập 
từ trước và phải thực sự có trách nhiệm với mỗi hành động của mình. Mỗi 
động tác trong nghi lễ đều có ý nghĩa riêng, và vì hai nghi lễ này diễn ra liên 
tiếp nhau những ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau nên đòi hỏi người thực 
hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của thầy cúng. Họ cho rằng chỉ 
cần một động tác làm khác đi, không đúng với yêu cầu cũng sẽ gây hậu quả 
không may mắn cho năm đó. Vì vậy, mọi hành động của người thi hành lễ 
nhất nhất phải theo chỉ dẫn, không được chệch ra khỏi quy định chung. 

Nhảy kết thúc lễ: là điệu nhảy thu hút được sự quan tâm nhất của 
những người tham gia Lễ hội. Có thể nói, đây là phần quan trọng, là điểm 
nhấn của Lễ hội Púng Hiéng lôi kéo đông đảo mọi người đến để kết thúc lễ 
sau ba ngày thực hiện. Bất kể ai đến với Lễ hội Púng Hiéng cũng đều hào 
hứng mong chờ đến giây phút chứng kiến phần nhảy kết thúc ấn tượng này. 
Người thực hiện nghi lễ này thực sự nhập hồn, giao tiếp được với thần linh, 
đến lúc thăng hoa, cao trào, kết thúc lễ hội một cách tốt đẹp. 

Các tuyến đi của các điệu múa, điệu nhảy đa số theo hình vòng tròn 
xuôi chiều kim đồng hồ từ Đông sang Tây, với ý nghĩa tiễn năm cũ, xua đuổi 
những điều xấu, ốm đau, mất mùa…; ngược chiều kim đồng hồ từ Tây sang 
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Đông với ý nghĩa ngược lại đón năm mới, đón những điều may mắn, tốt đẹp, 
sức khoẻ, mùa màng tươi tốt… 

c.2. Dân nhạc 
​ - Trong Lễ hội Púng Hiéng, nhạc cụ được sử dụng nhiều nhất là trống, 
chiêng, chuông, chũm choẹ, tù và...  
​ - Trong mỗi lần nhảy, múa có một người đánh chiêng, một người đánh 
trống, một người gõ chũm choẹ, một người thổi tù và phục vụ. Tiếng trống 
của người Dao Tiền có nét đặc trưng riêng, nó luôn luôn là nhịp kép, đòi hỏi 
người đánh phải nhanh tay, dứt khoát trong từng lần đánh. Không dễ để đánh 
trống đúng nhịp cho điệu nhảy truyền thống của đồng bào, nên người đánh 
trống trong những ngày lễ luôn chỉ có 2 đến 3 người, họ là những người lớn 
tuổi, có sức khỏe và đặc biệt là nắm chắc được quy luật của tiếng trống và 
tiếng chiêng đệm cho việc nhảy múa. Đánh chiêng thì đơn giản hơn, trong 
khi tiếng trống là nhịp kép thì tiếng chiêng là nhịp đơn, cứ hai tiếng trống thì 
một tiếng chiêng. Hai âm thanh đó hòa quyện nhịp nhàng, sôi động, lúc trầm 
ấm, lúc rộn rã như thúc giục lòng người. Kèm theo tiếng trống, chiêng, chũm 
choẹ, tù và là tiếng chuông của những người nhảy. Họ vừa nhảy vừa đều đặn 
lắc chiếc chuông nhỏ trên tay mình theo nhịp chiêng. Chuông được làm bằng 
đồng, có tay cầm, ở giữa có buộc sợi dây một đầu gắn một miếng sắt nhỏ, khi 
người nhảy, múa lắc tay cầm, nó sẽ phát ra tiếng kêu theo nhịp kép. Mỗi lần 
nhảy thường bắt đầu bằng tiếng trống, rồi đến tiếng chiêng là thứ hai, khi 
người nhảy đã vào cuộc thì tổng hợp cả tiếng chuông. Rất nhiều người tham 
gia nhảy, trên tay mỗi người là một chiếc chuông nên dù tiếng chuông có 
phát ra khá nhỏ nhưng khi nhiều cái hợp lại thì tiếng chuông nghe khá rõ 
ràng hòa cùng với tiếng trống, chiêng... Những âm thanh đó, lúc quyện vào 
nhau, lúc rành rọt rõ ràng tạo thành một âm hưởng nhịp nhàng, rộn rã vang 
động cả một vùng, tạo ra loại hình âm nhạc rất riêng của người Dao Tiền. 
​ - Trống, chiêng, chũm choẹ, tù và là những nhạc cụ gắn liền với tâm 
linh của người Dao Tiền. Bình thường chúng được treo ngay cạnh bàn thờ tổ 
tiên và chỉ được đem ra sử dụng vào mỗi dịp tết lễ, các lễ cúng, cấp sắc, tang 
ma, ngày bình thường không ai được động chạm đến. Chính vì vậy, các loại 
nhạc cụ truyền thống được sử dụng có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tâm linh 
của người Dao Tiền, không chỉ là âm thanh báo hiệu gia đình có lễ cúng mà 
trong những đêm cuối năm, tiếng trống của Lễ hội Púng Hiéng vang lên để 
xua đuổi tà ma, quỷ dữ, kêu gọi, thúc giục con người vui sống, đoàn kết. 

c.3. Trang phục 
​ - Trong Lễ hội Púng Hiéng những người tham gia đều mặc trang phục 
truyền thống: là những bộ trang phục được cắt may từ những tấm vải sợi 
bông được nhuộm chàm đen, nhưng được trang trí trên đó nhiều loại hình 
hoa văn với những kỹ thuật truyền thống đặc sắc: thêu chỉ màu, dệt hoa văn 
(thắt lưng), đáp vải màu, đính hạt cườm, tua bông, đồng bạc; đặc biệt là chiếc 
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váy của người phụ nữ còn được trang trí hoa văn bằng kỹ thuật in sáp ong và 
nhuộm chàm. Các loại hoa văn được thể hiện trên trang phục thể hiện sự 
sáng tạo, chăm chỉ, tài năng của người phụ nữ Dao Tiền, tạo cho bộ trang 
phục truyền thống mang đậm dấu ấn văn hoá và tâm linh của người Dao: dấu 
ấn Bàn Vương, thặp ngoặc ngược, cây thông, con chim, con chó… 
​ - Trong Lễ hội, trang phục của các thầy cũng cũng rất đặc sắc: mặc áo 
choàng dài (Tôm lui), tùy theo từng nghi lễ mà đội mũ quan hay khăn đen. 
Trang phục của thầy cúng Dao Tiền thể hiện khá đầy đủ quan niệm về tâm 
linh, tín ngưỡng của dân tộc. Về ý nghĩa, bộ trang phục này là sự kết hợp hài 
hòa của âm dương, trời đất. Đây chính là yếu tố Đạo giáo trong văn hóa 
người Dao Tiền. Vẻ đẹp của bộ trang phục này không ở kiểu cách mà chính ở 
màu sắc và ý nghĩa tâm linh khi nó được sử dụng trong những nghi lễ lớn. 
Thầy cúng khi mặc áo choàng đỏ thực hiện nghi lễ sẽ tạo nên một phong thái 
uy nghiêm, đầy tôn tính khiến mọi người có thể cảm nhận được sự tin tưởng 
ở một người thay mặt họ giao tiếp với các đấng chí tôn. 
​ d) Vai trò của thầy cúng trong Lễ hội Púng Hiéng  
​ Trong cộng đồng người Dao cũng như trong các nghi lễ, thầy cúng 
đóng vai trò rất quan trọng. Họ là cầu nối giữa người dân với các vị thần linh, 
tổ tiên; họ là người trực tiếp cầu xin các vị thần linh, tổ tiên cho dòng họ, 
cộng đồng người Dao được phù hộ, độ trì, được may mắn, khoẻ mạnh; mùa 
màng tươi tốt, bội thu… 

7. Hiện trạng di sản văn hóa phi vật thể 
- Qua khảo sát tại tất cả các bản của người Dao Tiền tại huyện Mộc 

Châu, phỏng vấn các trưởng bản, trưởng dòng họ, thầy cúng, người dân, 
chúng tôi nhận thấy Lễ hội Púng Hiéng có tính thống nhất tương đối cao giữa 
các dòng họ về các loại đồ lễ dâng cúng, phương thức, tiến trình, nhân lực tổ 
chức lễ hội.  

- Trong mỗi bản có nhiều họ và dòng họ nhưng không phải bản nào 
cũng có trưởng dòng họ và không phải dòng họ nào cũng tổ chức Lễ hội 
Púng Hiéng. Vì vậy, các thành viên trong dòng họ ở bản không có trưởng họ 
phải đi đến bản khác trong xã, trong tỉnh, thậm chí tỉnh khác và ngược lại để 
tham dự Lễ hội. Nhưng các thành viên của các dòng họ đều nhiệt tình, trách 
nhiệm tham gia lễ hội. 
​ - Lễ hội Púng Hiéng có vai trò rất quan trọng trong đời sống tâm linh 
tín ngưỡng của người Dao Tiền. Đây được coi là lễ hội lớn nhất của người 
Dao Tiền bởi nó được tổ chức trong thời gian lâu nhất, mang nhiều ý nghĩa 
nhất, cầu cúng cho tất cả dân bản, cộng đồng người Dao. Ở Lễ hội Púng 
Hiéng hội tụ rất nhiều yếu tố về văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng của dân tộc mà 
không một nghi lễ nào khác có được. Chính vì vậy, Lễ hội Púng Hiéng tuy 
không phải năm nào cũng tổ chức nhưng nội dung và ý nghĩa của nó đã ăn 
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sâu và tiềm thức, vào trí nhớ của mỗi thành viên trong cộng đồng người Dao 
Tiền. 

- Lễ hội đang được bảo tồn rất tốt, không có nguy cơ bị mai một, cộng 
đồng người Dao Tiền nhận thức rất rõ ý nghĩa quan trọng của Lễ hội Púng 
Hiéng đối với các dòng họ và cam kết bảo vệ.  

- Tuy nhiên, cũng có một số biến đổi nhỏ trong Lễ hội phù hợp với điều 
kiện thực tiễn của từng dòng họ, gia đình và cộng đồng. Sự biến đổi trong Lễ 
hội Púng Hiéng của người Dao Tiền ở đây không diễn ra theo hướng loại bỏ 
hoàn toàn các yếu tố văn hóa truyền thống mà chỉ loại bỏ những nghi thức 
rườm rà, vẫn giữ được cái cốt yếu, bản chất của Lễ hội Púng Hiéng. 
​ 8. Các biện pháp bảo vệ 

Từ các văn bản của Trung ương, các văn bản Luật, quy phạm pháp luật 
chỉ đạo thực hiện công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Tỉnh Sơn La 
và huyện Mộc Châu đã cụ thể hóa bằng các văn bản, chương trình hành động 
thực hiện công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nói chung, di sản văn 
hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng, cụ thể:  

- Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 
76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 9 khóa XI về xây 
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nước;  

- Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La ban hành Kết luận số 335-KL/TU 
ngày 26/7/2021 của về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, 
con người Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kế 
hoạch của Tỉnh ủy, trong đó nêu rõ các nội dung bảo tồn văn hóa truyền 
thống các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 
2030;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch bảo tồn, phát triển 
văn hóa dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025, trong đó, chú 
trọng bảo tồn và phát triển văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số: nghiên 
cứu, sưu tầm, tư liệu hóa, truyền dạy quảng bá di sản văn hóa các dân tộc;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch lập hồ sơ di sản văn 
hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025, lựa chọn những 
di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc lập hồ sơ để trình Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc 
gia. Đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ phối hợp với các tỉnh có đông người 
Mường sinh sống để lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường để trình UNESCO 
công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.  
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- Bảo tồn Nghệ thuật Xòe Thái sau khi được UNESCO ghi danh là di 
sản văn hoá đại diện của nhân loại theo đúng cam kết. Ủy ban nhân dân tỉnh 
Sơn La ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật 
thể “Nghệ thuật Xoè Thái” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2027. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 
ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, 
trong đó chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Dự án 6 về 
“Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du 
lịch”. 

- Cộng đồng người Dạo Tiền ở các xã của huyện Mộc Châu tự nguyện 
tham gia lễ hội, từ việc đóng góp sức người, sức của để tổ chức lễ hội, chuẩn 
bị lễ vật, lương thực, thực phẩm; người nắm giữ các thực hành văn hoá trong 
lễ hội trao truyền, hướng dẫn thế hệ kế cận tập luyện để thực hành các nghi 
thức, nghi lễ, nghệ thuật tạo hình, hình thức trình diễn (các điệu múa, điệu 
xoè)… Nhờ sự tự nguyện tham gia lễ hội của cộng đồng các dòng họ mà lễ 
hội được tổ định kỳ theo truyền thống của tổ tiên dòng họ. Hiện nay, trên địa 
bàn huyện Mộc Châu có rất nhiều trưởng các dòng họ nên hàng năm theo 
định kỳ đều tổ chức Lễ hội Púng Hiéng; lực lượng thầy cúng có thể đáp ứng 
được nhu cầu tổ chức lễ hội của các dòng họ. 

- Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu chỉ đạo thực hiện: 
+ Hàng năm, các dòng họ đều huy động xã hội hoá để tổ chức Lễ hội. 

Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu thường tổ chức trình diễn 
điệu múa chuông truyền thống, trình diễn di sản, diễn diễu đường phố trong 
lễ hội để người dân tại xã cùng như du khách gần xa biết đến lễ hội. 

+ Xây dựng các chương trình hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, lớp 
hạt nhân văn nghệ để truyền dạy các điệu múa chuông, múa nghi lễ, chơi 
nhạc cụ truyền thống, kỹ thuật tạo hình những con vật gắn trên cây tre. 

 + Các đơn vị thuộc ngành văn hoá, nghệ nhân thực hiện công tác sưu 
tầm, nghiên cứu các bài cúng nghi lễ; bảo tồn trang phục truyền thống, văn 
hoá ẩm thực, giới thiệu, quảng bá về Lễ hội truyền thống của dân tộc; duy trì 
tổ chức Lễ hội hàng năm. 

 + Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới" trên địa bàn huyện, trong đó có nội dung bảo tồn và phát huy 
văn hóa truyền thống của các dân tộc, đặc biệt là việc bài trừ các hủ tục, bảo 
tồn giá trị văn hóa tốt đẹp của các lễ nghi, lễ hội. Xây dựng các bản trở thành 
môi trường trao truyền, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc một 
cách hữu hiệu, sống động. 
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+ Chủ trì, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, trường Dân tộc Nội 
trú huyện tổ chức lớp tập huấn truyền dạy nghệ thuật múa chuông, chơi các 
nhạc cụ dân tộc: Trống, chiêng, chuông… 

+ Đề xuất các chương trình, dự án phát triển kinh tế, du lịch… gắn kết 
chặt chẽ giữa công tác bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc với hoạt động du 
lịch để tổ chức khai thác, phát huy hiệu di sản văn hóa; biến di sản văn hóa 
trở thành một trong những tài nguyên du lịch quan trọng, tuyên truyền, giới 
thiệu về bản sắc văn hóa dân tộc với khách du lịch trong và ngoài nước, 
thông qua đó khai thác các nguồn thu từ dịch vụ du lịch để đầu tư trở lại cho 
công tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa truyền thống trong đó Lễ hội, dân 
ca, dân vũ, dân nhạc.  

+ Phát hiện, lập hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh xét phong tặng Nghệ 
nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể. 

+ Chính quyền các bản, xã có người Dao Tiền sinh sống: Tiếp tục 
tuyên truyền công tác bảo tồn văn hóa trong các cuộc họp, giao lưu văn hóa 
văn nghệ, lễ hội, Tết truyền thống… duy trì việc tổ chức múa chuông, các trò 
chơi dân gian, lễ hội hàng năm…để tạo điểm nhấn, thu hút khách tham quan, 
góp phần phát huy giá trị của di sản văn hóa, qua đó bảo tồn lâu dài trong 
Nhân dân,  giúp đồng bào hiểu được giá trị của di sản, tự nguyện gìn giữ, tạo 
ra lợi nhuận để bảo tồn bền vững các giá trị di sản.  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với vai trò là cơ quan thường trực, 
tham mưu trực tiếp cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các nhiệm 
vụ, chỉ đạo của của cấp trên giao, xây dựng các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn 
để bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số trên địa bàn, cụ 
thể là: ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể sau 
khi được đưa vào Danh mục quốc gia giai đoạn 2020 - 2025; Tiếp tục tổ chức 
khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm các di sản văn hóa của các dân tộc để tiến hành 
tư liệu hóa, đề ra giải pháp bảo tồn, lựa chọn những di sản văn hóa phi vật 
thể tiêu biểu trình đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
Hướng dẫn việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong các hương ước, quy 
ước của tổ, bản, tiểu khu gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” để người dân cùng thực hiện. Với các dân tộc nói chung 
và người Thái nói riêng, mỗi bản đều đề ra và thực hiện tốt hương ước, quy 
ước. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh rình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 
hành chính sách hỗ trợ cho các nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể 
(cả nghệ nhân được phong tặng danh hiệu và chưa được phong tặng danh 
hiệu) để động viên, khuyến khích việc trao truyền di sản văn hoá phi vật thể, 
góp phần bảo tồn bền vững và phát huy có hiệu quả di sản văn hoá phi vật 
thể. 
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Cộng đồng người Dao Tiền ở huyện Mộc Châu luôn mong muốn giữ 
gìn và cam kết bảo vệ Lễ hội Púng Hiéng, trong đó có Nghệ thuật múa 
chuông truyền thống; chữ viết của dân tộc Dao. 
         ​Ngày nay, Lễ hội Púng Hiéng của người Dao Tiền ở Mộc Châu đã dần 
thay đổi theo sự phát triển của hoàn cảnh kinh tế - xã hội và nhận thức của 
đồng bào. Sự thay đổi đó không phải là phủ định, xóa bỏ hoàn toàn cái cũ mà 
là cải tiến sao cho phù hợp với điều kiện mới nhưng vẫn giữ được nét độc 
đáo riêng của tộc người. Vì vậy, tạo điều kiện cho người Dao Tiền ở Mộc 
Châu duy trì và phát huy các giá trị tích cực của Lễ hội Púng Hiéng sẽ góp 
phần vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Dao, phù 
hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số. Đồng thời, vinh danh di 
sản văn hoá phi vật thể, vinh danh các cá nhân, cộng đồng đang nắm giữ và 
trao truyền giá trị di sản văn hoá phi vật thể cho các thế hệ tiếp nối của cộng 
đồng. 
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